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MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trở thành một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương quan tâm. Nhiều giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy nghề đã được xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ngành và các địa phương.
Bên cạnh những cơ hội phát triển và những kết quả đã đạt được, ĐTN đang đứng trước nhiều thách thức, bộc lộ những hạn chế nhất định, chất lượng, hiệu quả ĐTN còn thấp, bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Những bất cập đó đang được đặt ra bức bách, cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để giải quyết.

Chiến lược dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đã xác định giải pháp thứ bảy là “gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của DN” 
Hội nghị lần thứ 8, BCHTU khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII [26] cũng đã nêu nhiệm vụ về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để phát triển GD&ĐT; thí điểm chuyển đổi mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục do cộng đồng, DN quản lý và đầu tư phát triển; đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với DN.
Khuyến khích các DN, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo; xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trường; có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Vì vậy, liên kết giữa nhà trường và xã hội, giữa cơ sở đào tạo với DN, người sử dụng lao động đang là vấn đề được quan tâm nghiên cứu, ứng dụng triển khai trên tất cả mọi phương diện.
Trên thế giới, nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng việc đào tạo kết hợp giữa  trường và DN. 
Ở Việt Nam, việc kết hợp đào tạo tại trường và DN từng bước được nghiên cứu ở những phương diện khác nhau. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, công cuộc đổi mới GD&ĐT đã có tác động mạnh đến việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, nói không với đào tạo không đạt chuẩn, tăng cường LKĐT giữa nhà trường với DN, với người sử dụng nhân lực. Nhiều đề án, nhiều hội thảo khoa học, hội nghị khách hàng,... đã được tổ chức, trong đó đã công bố nhiều bài tổng kết, nghiên cứu, đánh giá mang giá trị lý luận và giá trị thực tiễn về LKĐT giữa  trường CĐKT và DN.

Việc nghiên cứu quản lý hoạt động kiên kết giữa nhà trường và DN, trong đó có hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển nguồn nhân lực; là con đường để gắn kết giữa nhà trường và thế giới việc làm, giải quyết những vấn đề bất cập trong cơ cấu lực lượng lao động của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu vấn đề nói trên sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc, khó khăn về quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, đưa lại một cách tiếp cận mới trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn trong QLGD, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động LKĐT.

Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN nghiệp ở Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, hệ thống với những đặc trưng riêng biệt của vùng miền, của ngành nghề và đối tượng liên kết. Trên thực tế, đã có một số việc quản lý hoạt động LKĐT mang tính chất đối phó, hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa phù hợp với xu thế, quy luật quản lý và quản trị cơ sở đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Từ những lý do về lý luận và thực tiễn nói trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Vấn đề quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN.

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các giải pháp quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN.

4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN, nếu đề xuất và thực hiện được các giải pháp dựa trên các chức năng quản lý, đồng thời tính đến đặc thù của mối LKĐT giữa trường CĐKT với DN trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT và hội nhập quốc tế về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

5. NHIỆM VỤ  NGHIÊN CỨU

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN;
5.2. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM;
5.3. Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM;
5.4. Tổ chức thử nghiệm để kiểm chứng sự cần thiết, tính khả thi của giải pháp được đề xuất.

6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

6.1. Nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN dưới góc độ QLGD, với chủ thể quản lý về phía trường CĐKT là Hiệu trưởng, Trưởng khoa thuộc trường CĐKT, GVDTH và Thủ trưởng cơ quan chủ quản của các trường CĐKT trên địa bàn TP.HCM; về phía DN là Giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Cố vấn sản xuất, các kỹ thuật viên có tham gia hoạt động LKĐT của DN;
6.2. Khảo sát thực trạng, thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuất,thử nghiệm giải pháp đề xuất ở các trường CĐKTtrên địa bàn TP.HCM. 

7. QUAN ĐIỂM TIẾP CẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

7.1. Quan điểm tiếp cận 

7.1.1. Quan điểm tiếp cận hệ thống

7.1.2. Quan điểm tiếp cận phát triển

7.1.3. Quan điểm tiếp cận hoạt động

7.1.4. Quan điểm thực tiễn

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây:

7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

7.2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

7.2.1.2. Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập

  7.2.1.3. Phương pháp mô hình hóa

7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

7.2.2.2. Phương pháp trao đổi, phỏng vấn theo chủ đề 

7.2.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục

7.2.2.4. Phương pháp thực nghiệm 

7.2.3. Phương pháp thống kê toán học

8. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CẦN BẢO VỆ CỦA LUẬN ÁN

8.1. Quan hệ LKĐT giữa các trường CĐKT và DN vừa đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, vừa đảm bảo lợi ích cho cả nhà trường và DN; tính chủ động trong LKĐT không phải chỉ của nhà trường mà còn từ yêu cầu phát triển bền vững của các DN. Vì vậy, muốn quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN có hiệu quả, phải dựa trên những cơ sở lý luận về QLGD, quản lý nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay.

8.2. Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN có những nguyên tắc và giải pháp chung, đồng thời có những vấn đề mang tính đặc thù của mỗi trường và DN, vào điều kiện cụ thể của vùng miền, thời gian và các điều kiện liên quan khác. Vì vậy, quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN phải căn cứ vào kết quả nghiên cứu, khảo sát thực trạng phát triển KT-XH, đánh giá những thành tựu, hạn chế, rút ra những bài học của hoạt động quản lý này trong thời gian vừa qua, để xây dựng các giải pháp có tính cần thiết và khả thi.

8.3. Để nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực, phải đề xuất được những giải pháp có tính cần thiết, khả thi về hoạt động quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN. Những giải pháp đề xuất dựa vào cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đó phải được khẳng định qua thực nghiệm, thử nghiệm thực tế, sẽ góp phần xây dựng những mô hình liên kết có tính đặc thù để phát huy hiệu quả của hoạt động đó trong giai đoạn đổi mới GD-ĐT hiện nay. 

9. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

9.1. Những đóng góp về mặt lý luận

Luận án làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến QLGD hoạt động liên kết giữa các trường CĐKT và DN. Đó là những vấn đề lý luận của QLGD, quản lý cơ sở đào tạo trong bối cảnh đổi mới, tăng cường hợp tác giữa đào tào và sử dụng, giữa nhà trường và xã hội. 

Những vấn đề QLGD sẽ được xem xét từ quan điểm của cơ sở đào tạo và quan điểm của DN trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nói cách khác, đó là cách tiếp cận QLGD từ quan điểm của quản trị một tổ chức (đào tạo, sản xuất) của xã hội, một hoạt động nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế - xã hội hiện nay.

9.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn

Luận án sẽ đưa ra những kết quả, kết luận về thực trạng LKĐT giữa các trường CĐKT và DN cũng như những ưu điểm, tồn tại của công tác quản lý hoạt động đó.

Luận án sẽ đề xuất những giải pháp có tính hệ thống, có tính khả thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.

Trên cơ sở đó, luận án sẽ đề xuất một số kiến nghị, đề xuất một số mô hình quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN tương thích với tính chất, địa bàn hoạt động, giai đoạn cụ thể của nhà trường cũng như DN.

10. CẤU TRÚC LUẬN ÁN

Ngoài mở đầu, tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, luận án gồm 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

- Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

- Chương 3: Các giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1.1.1.Các nghiên cứu trên thế giới về liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

a) Trên thế giới, ở nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng LKĐT giữa nhà trường và DN. Các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà kinh tế trong các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong DN hoặc trong các công ty, DN trong các cơ sở đào tạo đã công bố nhiều công trình, mô hình về liên kết giữa nhà trường và DN.

Ở CHLB Đức, LKĐT giữa nhà trường và DN được xem là hình thức đào tạo quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc. Điển hình là mô hình Dual System thường được dịch là “đào tạo kép” [14]. Đây là loại hình đào tạo cơ bản, có nhiều ưu điểm nổi trội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả ĐTN và được nghiên cứu áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, mô hình này cũng có một số nhược điểm đang được các nhà giáo dục CHLB Đức nghiên cứu khắc phục và hoàn thiện. Nếu áp dụng nguyên mẫu, cứng nhắc vào đào tạo ở nước ta sẽ gặp những khó khăn nhất định và có thể không có tính khả thi.

Ở Trung Quốc, quán triệt quan điểm “Ba kết hợp” (đào tạo, sản xuất và dịch vụ). Các trường dạy nghề gắn bó chặt chẽ với các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Kết hợp đào tạo phong phú và đa dạng góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. 
Ở Thái Lan, một trong những mục tiêu chiến lược của kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 8 (1997 - 2001) và lần thứ 9 (2002 - 2006) của Thái Lan tập trung vào phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế năng động. Để có nhân lực kỹ thuật phục vụ tại các DN sản xuất, họ đã tổ chức đào tạo tại xưởng sản xuất của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt trong thời gian đến năm 1998. Đến năm 1999, Chính phủ Thái Lan đã nghiên cứu và xây dựng “Hệ thống hợp tác đào tạo nghề” (Cooperative Training System) để giải quyết tình trạng bất cập giữa đào tạo nghề và sử dụng nói trên và hướng tới phát triển nhân lực kỹ thuật trong tương lai [110].

b) Các kết quả nghiên cứu về quản lý LKĐT giữa nhà trường và DN trên thế giới thể hiện trên các phương diện chủ yếu:

- Quan điểm về mục tiêu LKĐT là để nâng cao chất lượng đào tạo và lợi ích kinh doanh của DN, đưa lại lợi ích cho người học và toàn xã hội.

- Nội dung liên kết bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo, đến phát triển năng lực của người học, về trách nhiệm của cơ sở đào tạo cũng như DN.

- Một số phương thức LKĐT đã được khẳng định tùy thuộc vào bản chất của nền giáo dục – đào tạo của các quốc gia, vào tính chất của các cơ sở đào tạo và loại hình sản xuất, kinh doanh của các DN.

Như vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp, kinh tế tri thức, các nước tiên tiến trên thế giới đã có nhiều thành tựu nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhà trường và DN trong phát triển nguồn nhân lực. Mối quan hệ đó được thể hiện trên nhiều phương diện, từ mục tiêu liên kết, nội dung liên kết, hình thức và phương pháp liên kết, tạo nên những mô hình thể hiện đặc trưng của quan hệ giữa nhà trường và DN, giữa đào tạo và sử dụng. Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt nam đang tiếp thu có chọn lọc những bài học ấy để phát triển nguồn nhân lực ở Việt nam một cách bền vững, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam về liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, GD&ĐT tiếp cận với các quy luật của cơ chế thị trường, hội nhập với thế giới trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật và yêu cầu cao của trình độ sản xuất. Từ kinh tế nông nghiệp, nước ta đã bước sang thời kỳ kinh tế công nghiệp và tiệm cận với nền kinh tế tri thức. Vì vậy, mối liên hệ giữa giáo dục – đào tạo với sản xuất, kinh doanh, với các công ty, DN trở nên gắn bó mật thiết, hữu cơ và là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của các cơ sở đào tạo cũng như các nhà sản xuất. 
Nhiều đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn, công ty, các tỉnh,… đã đề cập đến các phương diện khác nhau của mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ cung ứng nguồn nhân lực cho các thành phần kinh tế - xã hội.
Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Quản lý Giáo dục, Tạp chí khoa học của các đại học Quốc gia, đại học vùng, các trường đại học, các viện nghiên cứu, Hội nghề nghiệp,… đã đăng tải nhiều bài viết về mối quan hệ giữa nhà trường và DN, đã đưa ra nhiều giải pháp, bài học kinh nghiệm, mô hình liên kết,… có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn.

Vấn đề LKĐT giữa nhà trường và DN, đào tạo theo nhu cầu xã hội, đổi mới đào tạo đáp ứng thị trường lao động,... được đề cập nhiều trong các hội nghị, hội thảo, các đề tài khoa học, các bài viết trên các tạp chí, các nghiên cứu trong các luận án tiến sĩ,... Những vấn đề chung về liên kết đào tạo hoặc đi vào phân tích thực trạng hoạt động liên kết, đề xuất các giải pháp, xây dựng mô hình liên kết,... hầu như được đề cập trong các bài nghiên cứu. Tuy nhiên, có thể đề cập một số nội dung bao trùm sau đây.

1.1.2.1. Những nghiên cứu có tính chất tổng quát về quản lý hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

1.1.2.2. Các nghiên cứu về thực trạng quản lý hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

1.1.2.3. Đề xuất biện pháp, giải pháp và cách thức quản lý  liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là vấn đề được nhiều tác giả nghiên cứu

1.1.2.4. Các kết quả nghiên cứu về cách thức, điều kiện thực hiện quản lý liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

1.1.2.5. Một số mô hình liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp được xây dựng, đề xuất

1.1.3. Đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu quản lý hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp

1.1.3.1. Những kết quả đạt được qua các công trình nghiên cứu được luận án tiếp thu

- Xác định vai trò quan trọng của hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN.

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đều khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN, đặc biệt là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, mục tiêu của hoạt động liên kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo, làm cho đào tạo bám sát yêu cầu sản xuất và kinh doanh, thực hiện quan điểm “nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hoạt động liên kết nói trên.

Các nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp để tăng cường hoạt động liên kết giữa nhà trường và DN, từ vấn đề tuyển chọn đầu vào của cơ sở đào tạo, liên kết trong hoạt động đào tạo, hoạt động điều phối cơ sở vật vật chất, tuyển dụng và bồi dưỡng người lao động sau đào tạo. Những giải pháp đó đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN trong thời gian qua.

1.1.3.2. Những vấn đề chưa được giải quyết một cách triệt để

- Mục tiêu liên kết đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng phát triển năng lực cho người lao động.

Tất cả các nội dung liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN chỉ mới dừng lại ở hoạt động bề nổi của cơ sở đào tạo và DN. Trong bối cảnh hiện nay, cần xác định bản chất sâu xa, mục tiêu cuối cùng của hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng việc thực hiện mục tiêu của cả hai bên. Vì vậy, các giải pháp quản lý hoạt động liên kết phải tập trung vào vấn đề căn bản nói trên.

- Chưa làm rõ hoạt động đặc thù, có tính chất riêng biệt trong hoạt động liên kết giữa các trường CĐKT và DN.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay, sự đa dạng của các DN, cơ sở sản xuất là một quy luật tất yếu, phố biến. Cũng vì vậy, sự phát triển của các cơ sở đào tạo không còn khuôn mẫu, đơn giản như trước đây. Vì vậy, việc quản lý hoạt động liên kết phải bám sát sự đa dạng, tính đặc thù, chuyên biệt của các DN cũng như của các cơ sở đào tạo.

- Hoạt động liên kết không chỉ được nhìn nhận với tư cách chủ thể là các cơ sở đào tạo mà còn phải xác định chủ thể liên kết là các DN. Việc nghiên cứu quan hệ liên kết hầu như chỉ đứng từ quan điểm của cơ sở đào tạo và phục vụ lợi ích của cơ sở đào tạo, chưa có nhiều công trình nghiên cứu đứng từ quan điểm, lợi ích của DN, của người sử dụng nguồn nhân lực.

- Cần phải tiếp cận từ quan điểm QLGD, quản lý nhà trường theo mô hình quản trị cơ sở đào tạo.

Một vấn đề quan trọng là không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN, mà phải nghiên cứu việc quản lý hoạt động LKĐT. Quản lý hoạt động LKĐT bị chi phối bới nhiều góc độ nhìn nhận (kinh tế học, xã hội học, chính trị học,...), nhưng ở đây, cần nhìn nhận từ quan điểm của quản lý hoạt động giáo dục, quản lý hoạt động của nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện hiện nay.

1.1.3.3.Những nhiệm vụ cần phải tiếp tục nghiên cứu,giải quyết trong luận án

- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM, một sự liên kết có nhiều lợi thế nhưng cũng đang còn nhiều bất cập so với yêu cầu đổi mới phát triển nguồn nhân lực không chỉ trên địa bàn TP.HCM mà còn cho các khu vực các tỉnh phía nam.

- Làm rõ hơn cơ sở lý luận về quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKTvà DN từ góc độ của khoa học quản lý, khoa học giáo dục.

- Xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT với các DN, nhằm hoàn thiện các mô hình về hoạt động liên kết phát triển bền vững nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay.

- Khẳng định tính phổ quát và tính cụ thể của hoạt động LKĐT nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng miền, của các trường CĐKT cũng như các DN sử dụng nguồn nhân lực do các trường CĐKT đào tạo..

Như vậy, LKĐT giữa các trường CĐKTvà DN là vấn đề quan trọng, bức thiết nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, cần thiết phải nghiên cứu, hoàn thiện và áp dụng vào đào tạo các ngành nghề khác nhau trên phạm vi vùng miền. Tuy nhiên, vấn đề này mới chỉ nghiên cứu ở mức độ vĩ mô, những nguyên tắc, định hướng chung, chưa đi vào những cơ sở, đơn vị với những đặc trưng cụ thể. Đặc biệt, việc nghiên cứu mối liên kết đó phải được nhìn nhận dưới góc độ của khoa học QLGD, nhằm phát hiện những vấn đề, những quy luật, giải pháp phù hợp với nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà nước. Có như thế, nghiên cứu quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN mới tránh được bệnh thành tích, lý thuyết, hình thức, phiến diện, không bền vững, không đưa lại hiệu quả thiết thực cho cả nhà trường và DN. Vì vậy, nghiên cứu đề tài này không chỉ góp phần giải quyết một vấn đề vướng mắc trong quản lý hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN đối với các trường CĐKT tại TP.HCM nói riêng mà còn góp một tiếng nói chung trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.2.1. Hoạt động liên kết
1.2.2. Hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.2.3. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.2.3.1. Quản lý

Như vậy, quản lý có 2 chức năng bao quát là duy trì và phát triển. Để bảo đảm hai chức năng này, hoạt động quản lý phải bao gồm 4 chức năng cụ thể sau:

 - Kế hoạch hóa: Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình quản lý, bao gồm soạn thảo, thông qua được những chủ trương quản lý quan trọng.

- Tổ chức thực hiện: Đây chính là giai đoạn hiện thực các quyết định, chủ trương bằng cách xây dựng cấu trúc tổ chức của đối tượng quản lý, tạo dựng mạng lưới quan hệ tổ chức, lựa chọn sắp xếp cán bộ.

- Chỉ đạo: Chỉ dẫn, động viên, điều chỉnh và phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường, tích cực hăng hái chủ động theo sự phân công đã định.

- Kiểm tra, đánh giá: Là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống. Nó thực hiện xem xét tình hình thực hiện công việc so với yêu cầu để từ đó đánh giá đúng đắn.

Cũng vì vậy, hoạt động quản lý được tạo nên từ 4 yếu tố:

(1) Chủ thể quản lý (trả lời câu hỏi: do ai quản lý?)

(2) Khách thể quản lý (trả lời câu hỏi: quản lý cái gì?)

(3) Mục đích quản lý (trả lời câu hỏi: quản lý vì cái gì?)

(4) Môi trường và điều kiện quản lý (trả lời câu hỏi: quản lý trong hoàn cảnh nào?)

Vì vậy, khi nghiên cứu về hoạt động quản lý, phải nhìn nhận thống nhất, biện chứng, cụ thể giữa các yếu tố: mục tiêu quản lý có thể do chủ thể quản lý áp đặt hoặc do sự cam kết giữa chủ thể và đối tượng quản lý; chủ thể quản lý có thể là một cá nhân, một nhóm hay một tổ chức; đối tượng quản lý là những con người cụ thể, hoạt động cụ thể; nội dung quản lý là các yếu tố cần quản lý của đối tượng quản lý; công cụ quản lý là phương tiện tác động của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý; phương pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể tới đối tượng quản lý; môi trường và các điều kiện đảm bảo để hoạt động quản lý thực hiện có hiệu quả.

1.2.3.2. Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.2.4. Giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.3. HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

1.3.1. Mục đích, ý nghĩa của liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.3.1.1. Mục đích của hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Mục đích của hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN gồm: mục đích chiến lược, mục đích cạnh tranh và mục đích nội tại.

1.3.1.2. Ý nghĩa của hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

Hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN có ý nghĩa về nhiều phương diện:

Đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, hoạt động này đảm bảo cho nền kinh tế - xã hội, các ngành nghề sản xuất, các địa phương có tính ổn định bền vững trong điều hành vi mô và vĩ mô. Năng suất lao động tăng cao, giá thành sản phẩm giảm, an sinh xã hội được củng cố.

Đối với các trường CĐKT, hoạt động LKĐT với DN làm cho mục tiêu phát triển của nhà trường phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; hoạt động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, đánh giá và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị có sự phản biện của DN, của xã hội. Đối với người học, hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN làm cho người học gắn kết giữa lý luận và thực hành, giữa nhà trường và thực tế sản xuất, tạo cơ hội để rèn luyện tay nghề và tiếp cận với thế giới việc làm.

Đối với DN, hoạt động LKĐT với các trường CĐKT sẽ làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh có được nguồn lao động có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nghề và lĩnh vực sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường cải tiến và cập nhật quy trình sản xuất hiện đại, bồi dưỡng được đội ngũ lao động có chất lượng cao.

Nói tóm lại, tăng cường hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN sẽ đưa lại lợi ích tổng thể, bền vững  cho Nhà nước, địa phương, cho DN, cho trường CĐKT, cho người học, người lao động và cho xã hội. 

1.3.2. Nội dung của hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
1.3.2.1. Liên kết xác định mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo

1.3.2.2. Liên kết tổ chức thực hiện quá trình đào tạo

1.3.2.3. Liên kết phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

1.3.2.4. Liên kết tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo

1.3.2.5. Liên kết  trong việc tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp

1.3.2.6. Liên kết  thực hiện công tác tuyển sinh đầu vào và giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp

1.3.3. Phương pháp, hình thức liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Hình thức, phương pháp LKĐT giữa trường CĐKT và DN phụ thuộc vào đặc điểm, chức năng của nhà trường và DN, vào lực lượng tham gia hoạt độngLKĐT, vào thời gian, không gian và các điều kiện kinh tế - xã hội khác.

Hình thức, phương pháp liên kết trực tiếp, toàn diện được quy định khi sự liên kết thực hiện cả quá trình đào tạo nhân lực, yêu cầu sự hợp tác, phối hợp toàn diện, thường xuyên giữa trường CĐKT và DN.

Hình thức, phương pháp liên kết luân phiên do hoạt động đào tạo được thực hiện luân phiên theo từng giai đoạn ở trường CĐKT và DN. Mỗi một giai đoạn được đào tạo ở trường CĐKT hay ở DN sẽ chi phối các hình thức, phương pháp liên kết phù hợp.

Hình thức, phương pháp liên kết toàn quyền khi DN ủy quyền cho trường CĐKT toàn quyền quá trình đào tạo theo hợp đồng đào tạo, hoặc trường CĐKT ủy quyền toàn bộ quá trình thực tập, rèn luyện tay nghề của SV cho DN.

1.3.4. Vai trò của các chủ thể liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Chủ thể LKĐT giữa trường CĐKT và DN đều có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước.

Trường CĐKT giữ vai trò chủ đạo, làm đầu mối trong toàn bộ hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN. Trường CĐKT quản lý trực tiếp người học, tổ chức tuyển sinh, xây dựng và thực hiện chương trình nội dung đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học. Trường CĐKT chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch liên kết, tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện hoạt động liên kết, kiểm tra đánh giá hoạt động liên kết, huy động nguồn lực và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động liên kết.

Các DN giữ vai trò chủ chốt trong việc chủ động phối hợp, tham gia hoạt động LKĐT. Tham mưu, tư vấn về chương trình, nội dung đào tạo; hỗ trợ nhân lực trong quá trình đào tạo; tham gia đánh giá, phản biện kết quả đào tạo; góp phần tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo trong hoạt động giảng dạy và thực hành; tích cực tham gia công tác tuyển sinh, ký kết hợp đồng đào tạo và tuyển dụng, bố trí việc làm sau đào tạo.

Với vai trò quản lý vĩ mô, các cấp chính quyền (tỉnh, huyện, phường xã,..), cơ quan quản lý nhà nước (Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH, Sở Công nghiệp,....), các Tập đoàn, Tổng công ty lớn (chủ quản của các DN liên kết đào tạo),... thể hiện vai trò điều hành, chỉ đạo, quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về GD-ĐT theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ [19].

1.4.  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

1.4.1. Sự cần thiết phải quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

- Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động của cả nhà trường và DN, nhằm góp phần phát triển KT-XH, phát triển bền vững nguồn nhân lực, giải quyết những bất cập hiện nay giữa đào tạo và thị trường lao động.

- Quản lý hoạt động LKĐT để đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đó là sứ mệnh cốt lõi của các trường CĐKT, và cũng là của các DN. Trong bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ chế độ xã hội nào thì hoạt động giáo dục nói chung đào tạo nhân lực nói riêng đều phải phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia đó.

- Quản lý hoạt động LKĐT cần thiết cho việc đảm bảo hài hòa cung – cầu lao động kỹ thuật cho thị trường lao động. Trong cơ chế thị trường, kinh tế-xã hội càng phát triển thì nhu cầu về nhân lực kỹ thuật có nghề cao càng tăng, các trường CĐKT đào tạo nguồn nhân lực càng có điều kiện phát triển. Do vậy, đào tạo nguồn nhân lực phải gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động, cụ thể là nhu cầu của các DN.

-Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong đào tạo nhân lực. Chất lượng đào tạo nhân lực được thể hiện qua kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học tiếp nhận được trong quá trình đào tạo, đồng thời còn phải thể hiện được năng lực sáng tạo và thích ứng nhanh với hoàn cảnh thực tế trong sản xuất và dịch vụ.

- Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN là một hoạt động để thực hiện xã hội hóa trong đào tạo nguồn nhân lực. Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XI, lần thứ XII đã chỉ rõ: đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề; thực hiện liên kết chặt chẽ giữa các DN, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn bộ xã hội chăm lo phát triển giáo dục.

1.4.2. Định hướng quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Định hướng quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN đã được xác định trong các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của ngành GD, ngành TB-LĐ-XH và của các tỉnh, thành phố. Nghị quyết 29 của Hội nghị TW8 khóa XI, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2011-2020, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII,... đã khẳng định những đính hướng  nói trên.

Nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) [25] cũng đã nêu những định hướng liên quan đến hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN:

- Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

- Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện.

- Nội dung giáo dục nghề nghiệp được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học.

- Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.

- Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo.

- Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

- Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Hướng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học. Minh bạch hóa các hoạt động liên doanh, LKĐT, sử dụng nguồn lực công; bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tư.

- Khuyến khích các DN, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo. Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, DN khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở đào tạo.

Chiến lược dạy nghề thời kỳ 2011-2020 [90] đã xác định giải pháp thứ bảy “Gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động và sự tham gia của DN”, trong đó nêu rõ:

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa ĐTN với thị trường lao động ở các cấp để đảm bảo cho các hoạt động của ĐTN hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người sử dụng lao động và giải quyết việc làm; 

- DN có trách nhiệm chính trong việc ĐTN cho DN của mình; có trách nhiệm đóng góp vào quỹ hỗ trợ học nghề; đồng thời trực tiếp tham gia vào các hoạt động ĐTN; 

- DN có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm và các chế độ cho người lao động cho các cơ sở dạy nghề; đồng thời thường xuyên có thông tin phản hồi cho cơ sở dạy nghề mức độ hài lòng đối với “sản phẩm” đào tạo của cơ sở dạy nghề; 

- Cơ sở dạy nghề tổ chức theo dõi, thu thập thông tin về học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp; 

- Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin từ phía DN và thay đổi để thích ứng với nhu cầu của DN; 

- Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động để gắn kết đào tạo và sử dụng lao động.

Liên quan đến hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN trong đào tạo nguồn nhân lực, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII [26] cũng đã nêu nhiệm vụ về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội để phát triển giáo dục và đào tạo; thí điểm chuyển đổi mô hình trường công lập sang cơ sở giáo dục do cộng đồng, DN quản lý và đầu tư phát triển; đẩy mạnh dạy nghề và gắn kết đào tạo với DN.

1.4.3. Nội dung quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.4.3.1. Nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN

Hoạt động LKĐT giữa các cơ sở ĐTN với các DN là một bước chuyển tạo nên sự đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Bước chuyển này đòi hỏi CBQL, GVDTH các trường CĐKT phải thay đổi tư duy về LKĐT và quản lý hoạt động LKĐT với DN. Cụ thể là:

- Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phải định hướng đáp ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sự phát triển của khoa học công nghệ.

- Nội dung đào tạo nguồn nhân lực phải nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của người học, đồng thời phải đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động.

          - Phương pháp đào tạo phải “theo hướng  hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển NL” [25]. 

         - Hình thức tổ chức đào tạo phải “chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học” [25].

        - Kiểm tra và đánh giá cần “từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận” [25]. 

Với những đặc trưng cơ bản của ĐTN như vậy, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cần phải đào tạo theo nhu cầu của xã hội, cụ thể là cần phải LKĐT giữa nhà trường với các DN, đòi hỏi CBQL GCDTH phải thay đổi tư duy về đào tạo gắn kết với nhu cầu của DN cũng như quản lý hoạt động LKĐT với DN. 

Để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của CBQL, GVDTH trường CĐKT về hoạt động LKĐT cần phải tiến hành các công việc như: Tổ chức phổ biến, quán triệt cho CBQL, GVDTH trường CĐKT về chủ trương, ý nghĩa, sự cần thiết của hoạt động LKĐT; Đưa hoạt động này vào kế hoạch năm học của nhà trường, của từng khoa chuyên ngành và từng giảng viên; Thống nhất quan điểm về hoạt động LKĐT với DN; Chỉ đạo các khoa sinh hoạt, thảo luận về hoạt động LKĐT; Chỉ đạo các bộ phận chức năng, các tổ chức trong nhà trường ý thức sẵn sàng phối hợp thực hiện về hoạt động LKĐT với DN …  

1.4.3.2. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo

Với chức năng quản lý hoạt động LKĐT, việc quản lý lập kế hoạch là việc đầu tiên, quan trọng cần phải thực hiện để tính toán, xác định phương hướng hoạt động, quy trình, bước đi, thời gian, phân công trách nhiệm, huy động nguồn lực cho hoạt động liên kết.

Việc quản lý công tác xây dựng kế hoạch LKĐT phải xác định được mục tiêu, chương trình, nội dung liên kết; vai trò của trường CĐKT và DN trong hoạt động liên kết; quá trình tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

Kế hoạch phải được sự thống nhất của trường CĐKT và DN, không trái với những định hướng về phát triển GD&ĐT và sản xuất kinh doanh; kế hoạch phải có tính khả thi và có thể được điều chỉnh, bổ sung trong những thời gian, không gian nhất định.

Quản lý xây dựng kế hoạch LKĐT giữa trường CĐKT và DN cần chú ý quy trình sau đây:

- Nhận thông tin chính xác từ các nguồn liên quan đến LKĐT;

- Xác định mục tiêu LKĐT giữa trường CĐKT và DN;

- Xác định các nội dung LKĐT giữa trường CĐKT và DN;

- Xác định các yếu tố tác động đến kế hoạch LKĐT đối với trường CĐKT và với DN, với các chủ thể liên quan;

- Xác định các phương án LKĐT phù hợp với mục tiêu liên kết và đặc điểm của trường CĐKT và DN

- Đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án tối ưu về kế hoạch LKĐT giữa trường CĐKT và DN

1.4.3.3.  Tổ chức thực hiện hoạt động liên kết đào tạo

Bản chất của quá trình LKĐT là quá trình phối hợp hoạt động của trường CĐKT và DN bao gồm các CBQL, CBKT, giảng viên và SV nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của SV do nhà trường chủ trì tổ chức thực hiện và DN tham gia với vai trò phối hợp, hỗ trợ, cùng tham gia định hướng mục tiêu và kiểm soát quá trình đào tạo.

Vì vậy, khi quản lý tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT, trường CĐKT chủ động trong việc liên kết với các DN để ký các hợp đồng tuyển sinh, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực do mình đào tạo; phối hợp với các DN trong suốt quá trình giảng dạy và quản lý; DN cử đại diện theo dõi, tham gia vào kiểm định, đánh giá chất lượng đầu vào và đầu ra của SV. Cả trường CĐKT và DN tổ chức thảo luận, thống nhất tổng thể về hoạt động LKĐT; lập bảng cam kết chung và lên kế hoạch LKĐT; cùng thực hiện công tác tuyển sinh.

Trường CĐKT tổ chức phát triển chương trình với vai trò chủ đạo, DN tham gia với tư cách là tư vấn về định hướng mục tiêu, các yêu cầu về tri thức - kỹ năng - thái độ và thông qua về mặt đáp ứng yêu cầu thực tiễn của chương trình. Tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, thống nhất, bố trí các nguồn lực, thống nhất về thời gian và địa điểm tiến hành LKĐT.Trường CĐKT nên hình thành bộ phận marketing, dự báo thị trường lao động.

Tăng cường gắn kết giữa trường CĐKT với DN, khuyến khích cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận quan hệ với DN để nắm bắt nhu cầu lao động qua ĐTN của DN; huy động sự tham gia của DN trong việc xây dựng chương trình, giáo trình, giảng dạy, thực tập sản xuất và đánh giá kết quả học tập của SV; tư vấn giới thiệu việc làm cho SV. Mở rộng hình thức liên kết theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa nhà trường với DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo cho SV có việc làm sau tốt nghiệp.

Khuyến khích và tăng cường các hình thức LKĐT giữa trường CĐKT và DN; kết hợp đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản tại trường;rèn luyện kỹ năng nghề tại DN. 

1.4.3.4. Chỉ đạo thực hiện hoạt động liên kết đào tạo

Chỉ đạo thực hiện LKĐT giữa trường CĐKT và DN bao gồm chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra quá trình liên kết, xây dựng các giải pháp liên kết, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động liên kết được diễn ra một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu đã đề ra, thỏa mãn lợi ích của các bên tham gia và lợi ich chung của xã hội.

Hiệu quả, hiệu suất của việc chỉ đạo thực hiện LKĐT giữa trường CĐKT và DN thể hiện vai trò tích cực, năng động của các cấp quản lý của nhà trường và DN, của các chủ thể liên quan. Chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường, mục tiêu sản xuất kinh doanh của DN, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Vì vậy, chỉ đạo thực hiện LKĐT giữa các trường CĐKT và DN muốn đạt được mục tiêu nói trên,  phải thành lập, phân quyền và nâng cao vai trò quản lý của trường CĐKT và của DN; tăng cường tiếp nhận sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cơ quan quản lý cấp trên (Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ,…) của các cấp chính quyền.

1.4.3.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động liên kết đào tạo

i) Quản lý kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo

Kiểm tra thực hiện LKĐT là kiểm tra các hoạt động và các giải pháp LKĐT giữa các trường CĐKT và DN. Công tác kiểm tra phải được thực hiện ở tất cả các nội dung LKĐT từ chế độ phối hợp thông tin, tuyển sinh, quá trình đào tạo và giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp.

Chủ thể kiểm tra là sự phối hợp giữa trường CĐKT và DN, hoặc cơ quan quản lý cấp trên của trường CĐKT và DN, cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đến các quy định hiện hành về quản lý đào tạo và LKĐT.

Kết quả kiểm tra phải có tác dụng ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động liên kết, phát hiện những mô hình tốt, góp phần nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

ii) Quản lý đánh giá hoạt động liên kết đào tạo

Đánh giá quản lý LKĐT phải đảm bảo khoa học, khách quan, chính xác, cụ thể hóa mục đích quản lý LKĐT, phù hợp với mục tiêu phát triển của trường CĐKT và DN, phù hợp với mục tiêu chung của nền kinh tế - xã hội. Vì vậy, muốn đánh giá quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, cần phải có công cụ đánh giá, khi đánh giá quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, cần chú ý:

- Đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa cung – cầu, đảm bảo tính phù hợp về chất lượng, thời điểm trong cung ứng nguồn nhân lực cho DN và xã hội;

- Đảm bảo sự phát triển đúng hướng của trường CĐKT và DN so với hướng phát triển chung của toàn xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;

- Đảm bảo hiệu quả đầu tư trong quá trình LKĐT, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp đào tạo nguồn ngân lực;

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của LKĐT, đảm bảo quyền lợi của DN thông qua các chế độ, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đối với các DN có tham gia LKĐT, đảm bảo sự ổn định, gắn bó trách nhiệm trong liên kết.

Muốn đánh giá được quản lý hoạt động LKĐT có đạt mục tiêu và đảm bảo các yêu cầu hay không, cần phải có công cụ đánh giá cho từng nhiệm vụ  thực hiện các chức năng quản lý. Bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN cần có các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

-Tiêu chuẩn 1: Kế hoạch và mục tiêu LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

-Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo thực hiện quản lý LKĐT.

-Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động LKĐT.

-Tiêu chuẩn 4: Đánh giá lợi ích của LKĐT.

-Tiêu chuẩn 5: Đánh giá hiệu quả hoạt động LKĐT.

1.4.3.6. Quản lý các điều kiện đảm bảo cho hoạt động liên kết đào tạo

i) Về nhân sự

Trường CĐKT và DN phải thường xuyên trao đổi, bổ sung, hỗ trợ nguồn nhân lực (CBQL giỏi; giảng viên, giáo viên có trình độ;  kỹ sư, công nhân có trình độ tay nghề cao; giám đốc, quản đốc có năng lực điều hành sản xuất, kinh doanh,...). Đây là nhân tố quan trọng, vì không có con người điều hành, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra thì hoạt động quản lý LKĐT giữa trường CĐKT và DN sẽ không đạt mục tiêu của LKĐT.

ii) Các nguồn lực

Quản lý việc huy động nguồn lực về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động LKĐT. Với lợi thế thường xuyên bổ sung công nghệ sản xuất, kinh doanh mới để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nên các DN có điều kiện để giúp đỡ các trường CĐKT thực hành, thực tập, rèn luyện tay nghề. Ngược lại, các trường CĐKT sẽ thực hiện các mô hình thực hành, các phòng thí nghiệm,... để hỗ trợ các DN trong việc xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị sản xuất, nhằm tiếp cận với công nghệ mới, giảm chi phí sản xuất cho DN.

iii) Môi trường liên kết

Quản lý xây dựng môi trường liên kết bình đẳng, thân thiện, cùng có lợi, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người lao động, sự phát triển bền vững trong hoạt động đào tạo của trường CĐKT và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Đảm bảo thống nhất, linh hoạt nguyên tắc quản lý nhà trường và quản trị doanh nghiệp, không tạo nên sự ngăn cách giữa “giáo dục” và “kinh doanh”, giữa lợi ích lâu dài và lợi ích trước mắt.

iv). Xây dựng cơ chế, tạo động lực để cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết đào tạo

- Quản lý hoạt động tiếp nhận, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, tổ chức, môi trường xã hội đối với hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN. Phần lớn chủ thể quản lý trực tiếp của các trường CĐKT là ngành GD-ĐT, ngành LĐ-TB-XH..., trong khi đó, cấp trên quản lý trực tiếp của các DN là Tổng Công ty, Tập đoàn, Khu Công nghiệp, Sở Công nghiệp, Sở Công thương,... Vì vậy, cần thống nhất, đồng bộ trong việc tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên.

Trong công tác quản lý giáo dục nói chung, quản lý hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN  nói riêng, việc xây dựng chính sách, tạo động lực thúc đẩy mọi thành viên trong nhà trường nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa rất lớn. Người hiệu trưởng cần phải có những biện pháp để khuyến khích, động viên, kết nối mọi người lại với nhau để hướng tới một mục đích chung là phát triển nhà trường.

Hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN và xã hội đòi hỏi mọi thành viên trong nhà trường phải “tự vượt chính mình”. Họ không thể vượt qua được lực cản của cách quản lý cũ nếu thiếu động lực thúc đẩy. Động lực này phải được xây dựng và phát triển từ các chính sách vi mô của nhà trường đối với giảng viên (động viên bằng tinh thần và bồi dưỡng về vật chất), đối với sinh viên (tạo nhu cầu, hứng thú học tập) và đối với các thành viên khác; từ việc kiến tạo bầu không khí thân thiện và tích cực, tôn trọng những giá trị văn hóa nhà trường...

1.4.4. Chủ thể quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

1.4.4.1. Chủ thể quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN

Như đã phân tích, các trường CĐKT và DN thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau (giáo dục, đào tạo / sản xuất, kinh doanh) và có chủ thể quản lý trực tiếp có thể khác nhau, tùy thuộc vào mô hình hoạt động của cơ sở đào tạo và DN. Vì vậy, căn cứ vào mô hình quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, có thể xác định những chủ thể quản lý là Hiệu trưởng trường CĐKT, hoặc Giám đốc DN, hoặc cả Hiệu trưởng trường CĐKT và Giám đốc DN, hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên của trường CĐKT và DN. Nếu mô hình liên kết trên cơ sở quan hệ sở hữu: DN là chủ thể quản lý ở mô hình  trường CĐKT trong DN; trường CĐKT là chủ thể quản lý trong mô hình DN trong nhà trường; Sở GD-ĐT, Sở LĐ-TB-XH và các tập đoàn công nghiệp lớn sẽ là chủ thể quản lý nếu trường CĐKT và DN độc lập với nhau. Trong thực tế, một số mô hình có tính đa dạng của quy trình đào tạo thì chủ thể quản lý hoạt động liên kết là sự nối tiếp, phối hợp của các chủ thể nói trên: Mô hình đào tạo song hành, Mô hình đào tạo luân phiên, Mô hình đào tạo tuần tự. Một số mô hình liên kết dựa trên mức độ hoạt động của trường CĐKT và DN thì chủ thể quản lý cũng là sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của trường CĐKT, DN và các cơ quan có thẩm quyền: Mô hình liên kết toàn diện, Mô hình liên kết có giới hạn, Mô hình liên kết rời rạc.


Nói tóm lại, dù hoạt động trong mô hình nào thì chủ thể quản lý hoạt động liên kết giữa các trường CĐKT và DN có thể khái quát thành 3 nhóm sau đây:


- Đối với các trường cao đẳng kỹ thuật: ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng Ban chức năng, các khoa chuyên ngành,... có liên quan đến hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN. Ở một số trường CĐKT, Trung tâm Quan hệ với Doanh nghiệp, Phòng Đào tạo,... là những đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động LKĐT. Trong một số trường hợp, GVDTH,... ở trường CĐKT cũng có thể thực hiện chức năng quản lý hoạt động LKĐT trong một số hoạt động, nhiệm vụ, thời gian, đối tượng cụ thể.

- Đối với DN: gồm Ban Giám đốc, các giám đốc phân xưởng, tổ trưởng, các phòng ban chức năng,... có liên quan đến hoạt động LKĐT, phát triển nguồn nhân lực của DN. Ở một số DN, tùy thuộc vào công việc sản xuất - kinh doanh, các bộ điều hành, công nhân kỹ thuật cũng thực hiện chức năng quản lý hoạt động LKĐT với các trường CĐKT trong một số hoạt động cụthể (quản lý sinh viên thực tập, hướng dẫn thực hành,...). 

- Trong cơ chế phân cấp quản lý, nếu hiểu một cách rộng hơn, một số chủ thể quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN không phải là nhà trường hoặc DN. Đó chính là cơ quản quản lý cấp trên của trường CĐKT (Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở LĐ-TB-XH,..) hoặc của DN (tập đoàn, Tổng Công ty, Sở Công nghiệp,...). Đó cũng là các cấp chính quyền (Phường, xã, quận huyện, tỉnh, Thành phố,...) có trách nhiệm quản lý trường CĐKT và DN theo địa bàn, có trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115 của Chính phủ. Đây là những chủ thể quản lý có tính chất gián tiếp và trong phạm vị nghiên cứu, chúng tôi đề cập đến như những yếu tố chi phối, đảm bảo cho việc quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

1.4.4.2. Nguyên tắc quản lý của các chủ thể về hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

- Đảm bảo các quy luật cung – cầu, bình đẳng, lợi ích và tự nguyện trong LKĐT giữa trường CĐKT và DN; xây dựng mối quan hệ cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ đúng quy luật thị trường, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tế, không ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, các quy định pháp luật của mỗi bên tham gia liên kết.Bình đẳng về lợi ích, liên kết xuất phát từ lợi ích chung nhug phải tôn trọng lợi ích riêng, hỗ trợ lẫn nhau để vừa đem đến lợi ích chung vừa có lợi ích thiết thực cho mỗi bên, cùng hoàn thành nhiệm vụ đối với đơn vị và xã hội. Hợp tác tự nguyện, nhưng phải quan tâm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng và nhân cách của người lao động trong thời đại mới.

- Đảm bảo sự phù hợp, khả thi giữa đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu của DN. Sự phù hợp giữa đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu của DN có thể xác định qua nguyên tắc 3P: thỏa mãn về tiềm năng, năng lực của sản phẩm (Performance); thời điểm cung ứng sản phẩm (Punctuality) và giá thành sản phẩm (Price).

- Chủ thể quản lý hoạt động liên kết phải xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm đào tạo; theo hướng đáp úng nhu cầu của DN và thị trường lao động kỹ thuật; đảm bảo sự công bằng và sở hữu trong đào tạo; tăng cường quản lý và chịu trách nhiệm của trường CĐKT và DN đối với đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật; làm cho giá thành đào tạo rẻ hơn.

1.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động quản lý LKĐT giữa trường CĐKT và DN có thể tác động theo hướng tích cực hoặc theo hướng tiêu cực. Những yếu tố tích cực như: truyền thống quan hệ, sự hiểu biết giữa trường CĐKT và DN; năng lực quản lý cũng như uy tín và thương hiệu của mỗi bên; cùng chung một mục tiêu phát triển đào tạo và phát triển sản xuất kinh doanh vì lợi ích của xã hội, của cộng đồng; sự cam kết được bảo hộ bởi các hành lang pháp lý;... Tuy nhiên, có những yếu tố sẽ tác động tiêu cực, kìm hãm hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, như: nhận thức, môi trường hoạt động của trường CĐKT là tri thức, là giáo dục, hướng tới phát triển con người; môi hoạt động của DN là sản xuất, kinh doanh, hướng tới lợi nhuận kinh tế theo cơ chế thị trường;... 

Vấn đề quan trọng là với các yếu tố tác động khách quan hay chủ quan, tác động tích cực hay tiêu cực, hoạt động quản lý LKĐT giữa trường CĐKT và DN phải linh hoạt, sáng tạo, để phát huy động lực, hạn chế các yếu tố kìm hãm, hướng tới đạt được mục tiêu của nhà trường, của DN và của xã hội.

1.4.5.1. Các yếu tố khách quan

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước: Thể hiện qua các chế độ, chính sách vừa khuyến khích vừa có tính ràng buộc trách nhiệm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển mối LKĐT được ban hành đồng bộ và mang lại lợi ích thực sự cho các bên liên quan, thu hút các DN tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho chính DN và cho xã hội.

- Sự phát triển của khoa học quản lý: Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, những ứng dụng của nền khoa học và công nghệ trong quản lý sẽ tác động đến nội dung và phương thức quản lý.

- Sự tham gia ủng hộ của xã hội: Có cơ chế để tạo điều kiện cho các hiệp hội nghề nghiệp đủ nguồn lực và khả năng huy động các đơn vị thành viên cùng tích cực tham gia vào quá trình LKĐT.

1.4.5.2. Các yếu tố chủ quan

- Sự tự nguyện và thể hiện trách nhiệm của DN: Lãnh đạo các DN cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình, tham gia LKĐT nguồn nhân lực là đem lại lợi ích cho chính DN và cho xã hội. Lợi ích đem lại từ bên trong DN khi tham gia liên kết là đội ngũ lao động giỏi và năng suất lao động ngày càng tăng; lợi ích từ bên ngoài là từ chế độ chính sách khuyến khích của Nhà nước.

- Chế độ thông tin liên lạc: Lãnh đạo các trường CĐKT và DN được thông tin đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi tiếp cận lẫn nhau, các bên chủ động trực tiếp trao đổi thỏa thuận chi tiết để tiến hành ký kết hợp đồng LKĐT các ngành nghề cụ thể.

- Năng lực của đội ngũ CBQL và GVDTH: Năng lực của CBQL tại trường CĐKT, DN và thái độ, kiến thức, kỹ năng đội ngũ GVDTH, CBKT có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và phương thức quản lý LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

1.5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

Trên thế giới, ở nhiều nước đã nghiên cứu, áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DN.

Trong việc phát triển nguồn nhân lực ở Hoa Kỳ, cùng với việc đầu tư nhiều tiền từ ngân sách nhà nước cho đào tạo nhân lực thì Mỹ còn huy động được nhiều nguồn lực khác từ trong xã hội vào công tác đào tạo nhân lực. Các công ty ở Mỹ cũng rất chú ý phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân công. Năm 1992, chi phí đào tạo nhân công ở các công ty là 210 tỷ USD; năm 1995 chi phí đó lên tới 600 tỷ USD, năm 2000 là trên 800 tỷ USD và đến nay lên tới gần 1.000 tỷ USD [105]. Từ năm sáu mươi của thế kỷ trước, mô hình đào tạo theo chu trình (circular training model)  ở Hoa Kỳ đã được triển khai. Theo đó, mỗi khóa đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường phải theo chu trình gồm 4 bước: 1) xác định nhu cầu đào tạo; 2) lập kế hoạch và thiết kế đào tạo; 3) triển khai đào tạo; 4) đánh giá kết quả đào tạo, sau đào tạo. Trong mỗi bước của chu trình đào tạo, hoạt động liên kết giữa nhà trường và DN luôn gắn kết; trong đó xác định nhu cầu đào tạo của DN được coi là xuất phát điểm, chi phối toàn bộ chu trình đào tạo.

Ở Cộng hòa Liên bang Đức, sự gắn kết giữa đào tạo nhân lực với phát triển kinh tế, nhu cầu của thị trường lao động ở Đức cũng rất chặt chẽ. Nhu cầu lao động của các DN được đáp ứng một cách phù hợp thông qua việc ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nghề với người học, người lao động. Kế hoạch triển khai ĐTN do các bang, các địa phương xác định tùy thuộc vào sự phát triển của cơ cấu kinh tế, thị tường lao động. Phục vụ cho chức năng hoạt động của hệ thống, ở Đức có một cơ sở hạ tầng thông tin bao quát trên diện rộng về các lĩnh vực ngành nghề. Chính phủ Đức cũng huy động sự tham gia tích cực và hiệu quả của các lực lượng xã hội vào đào tạo nhân lực. Ở Đức các DN tự nguyện tham gia ĐTN trong hệ thống song hành. Các DN tư nhân cũng như các cơ quan, tổ chức tham gia đào tạo ngoài DN được thực hiện rộng rãi việc ĐTN nhưng phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước đã ghi trong luật dạy nghề [105]. Việc đào tạo kết hợp tại trường và DN là loại hình cơ bản và được áp dụng rộng rãi. Điển hình là mô hình đào tạo kép hay còn gọi là đào tạo song tuyến. LKĐT giữa nhà trường và DN được xem là hình thức đào tạo quan trọng và được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc. Điển hình là mô hình Dual System thường được dịch là “đào tạo kép”. Đây là loại hình đào tạo cơ bản, có nhiều ưu điểm nổi trội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và được nghiên cứu áp dụng ở nhiều nước trên thế giới [14].
Ở Nhật Bản, nhằm huy động các nguồn lực từ xã hội cho công tác đào tạo nhân lực, Chính phủ Nhật khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành hệ thống giáo dục đào tạo nghề trong các DN. Người lao động sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo ở nhà trường còn được các DN tổ chức các lớp, khóa bồi dưỡng tại các DN, chủ yếu cung cấp các kiến thức chủ yếu, các kỹ năng cơ bản, những nhân cách cần có của người lao động trong môi trường làm việc của DN, của nền sản xuất hiện đại.

Ở Hàn Quốc, đạo luật ĐTN năm 1967 ra đời đã khuyến khích các tổ chức, DN tham gia ĐTN nhằm tạo ra lực lượng lao động có kỹ năng cho các DN có nhu cầu. Hàn Quốc quan niệm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phải bắt nhịp với yêu cầu phát triển kinh tế. Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật được coi trọng ngay từ cấp trung học. Ngay trong chương trình giáo dục phổ thông, tính thực hành được coi trọng hơn tính hàn lâm, yêu cầu phân luồng được thực hiện ráo riết. Với sự ra đời của Luật thúc đẩy giáo dục công nghiệp, các trường trung học nghề, chương trình đào tạo công nghiệp và đào tạo tại nhà máy phát triển rất mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Hệ thống dạy nghề 2 + 1 là chương trình có sự kết hợp giữa nhà trường và DN nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: thời gian đào tạo 2 năm tại trường và 1 năm tại DN.Hàn Quốc quy định DN sử dụng trên 300 lao động thì phải có bộ phận tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho lao động hoặc liên kết với nhà trường để đào tạo, bồi dưỡng tay nghề của lao động theo chu kỳ hoặc công việc.

Ở Singapore, các nhà lãnh đạo của quốc đảo này quan niệm thắng trong cuộc đua về giáo dục sẽ thắng trong cuộc đua về phát triển kinh tế. Đào tạo kỹ thuật và ĐTN đóng vai trò quan trọng trong cải cách không ngừng nền giáo dục Singapore. Singapore khuyến khích các công ty tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Nhà nước áp dụng nhiều chính sách nhằm khuyến khích các DN tự tổ chức các khóa đào tạo hoặc dạy nghề cho nhân viên và công nhân trong quá trình làm việc. Viện giáo dục kỹ thuật kết hợp với các DN thực hiện mô hình học nghề song song, các học viên sẽ tham gia thực tập và được trả lương ngay tại công ty, trong khi quá trình học lý thuyết sẽ diễn ra tại các học viện dạy nghề.

Ở Cộng hòa Pháp, đã áp dụng việc đào tạo kết hợp tại trường và DN. Điển hình là mô hình đào tạo “luân phiên” của Viện IFABTP (Viện đào tạo “luân phiên” về xây dựng và công trình công cộng) [45]. 

Tại Ôxtrâylia, hệ thống MAATS - Hệ thống đào tạo và học việc hiện đại Ôxtrâylia (Modern Australian Apprenticeship and Training System) [109]. Cũng như các nước đang phát triển ở khu vực Mỹ - Latinh, vấn đề kết hợp đào tạo nghề tại trường và DNSX đã từng bước được nghiên cứu và thực hiện ở các nước châu Á. 

Ở Trung Quốc, quán triệt quan điểm “Ba kết hợp” (đào tạo, sản xuất và dịch vụ) trong đào tạo, đặc biệt là ĐTN trong giai đoạn hiện nay. Các trường dạy nghề gắn bó chặt chẽ với các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Kết hợp đào tạo phong phú và đa dạng góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề [105].
Ở In-đô-nê-xia, mô hình kết hợp ĐTN có tên gọi là Pendidican Sistem Ganda - Hệ thống đào tạo song hành In-đô-nê-xia, "hệ thống kết hợp" (Link and Match System). Ở Thái Lan, Chính phủ Thái Lan đã nghiên cứu và xây dựng "Hệ thống hợp tác ĐTN " (Cooperative Training System) [110]. Ở Ấn Độ, kết hợp điển hình được thể hiện ở việc Chính phủ đã thực hiện "Dự án Đường tròn Chất lượng" (Quality Circle Project) [111]. 

Hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN trên thế giới đã đúc kết lại những kinh nghiệm, bài học trên các phương diện chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, mục tiêu LKĐT là để nâng cao chất lượng đào tạo và lợi ích kinh doanh của DN, đưa lại lợi ích cho người học và toàn xã hội.

Thứ hai, nội dung LKĐT bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo, đến phát triển năng lực của người học, về trách nhiệm của cơ sở đào tạo cũng như DN.

Thứ ba, phương thức LKĐT đã được khẳng định tùy thuộc vào bản chất của nền GD-ĐT của các quốc gia, vào tính chất của các cơ sở đào tạo và loại hình sản xuất, kinh doanh của các DN.

Thứ tư, một số mô hình LKĐT được khẳng định giữa nhà trường và DN:

- Mô hình hệ thống đào tạo kép, LKĐT song hành giữa nhà trường và DN (ví dụ: ở Cộng hòa Liên bang Đức).

-  Mô hình đào tạo luân phiên; sự luân phiên về trách nhiệm và thời gian trong quá trình LKĐT giữa nhà trường và DN (ví dụ: mô hình tại Hoa Kỳ).

- Mô hình LKĐT hệ thống tam phương (nhà trường, DN và người sử dụng lao động) được thực hiện ở nhiều nước.

- Mô hình dạy nghề tại DN (quá trình đào tạo được thực hiện hoàn toàn tại DN), được thực hiện tại các Khu công nghiệp, đào tạo và cung ứng lao động tại chỗ.

- Mô hình nhà trường trong DN (cơ sở đào tạo trực thuộc DN), như các trường học, viện nghiên cứu của các tập đoàn đa quốc gia.

- Mô hình DN trong nhà trường (cơ sở đào tạo có DN để người học rèn nghề) được tổ chức tại các đại học lớn ở nhiều nước trên thế giới.


Những kinh nghiệm, bài học nói trên được Việt Nam học tập, tiếp thu có chọn lọc để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động LKĐTgiữa trường CĐKT và DN, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp hiện nay.
Kết luận chương 1

Từ việc đánh giá kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, từ việc xác định những cơ sở lý luận về hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, tác giả đưa ra những kết luận sau đây:

- Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN là định hướng quan trọng để đổi mới cơ bản và toàn diện đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu xã hội. Quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN là con đường ngắn nhất để SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT có cơ hội tiếp cận với việc làm tại các DN, là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo với sức cạnh tranh của nhân lực trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

- Quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN nhằm thực hiện hiệu quả phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết với thực tiễn, đào tạo với lao động sản xuất. Quản lý hoạt động LKĐTgiữa các trường CĐKT và DN sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực như nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động.

- Quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN phải căn cứ vào bản chất, chức năng của hoạt động quản lý, được vận dụng phù hợp điều kiện cụ thể của nhà trường và DN, trong một bối cảnh thời gian và không gian nhất định. Vì vậy, quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN chỉ thực hiện các  kết quả trên cơ sở thực hiện hai bên cùng cộng đồng trách nhiệm và chia sẻ lợi ích, phải đưa lại lợi ích về đào tạo, về sản xuất kinh doanh, lợi ích cho người học và cho xã hội.

Và đó chính là tiền đề lý luận để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT và tái cơ cấu sản xuất kinh doanh hiện nay.
Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP

2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng

2.1.1. Mục đích khảo sát

2.1.2. Nội dung khảo sát


2.1.3. Đối  tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát của chúng tôi tập trung vào 2 nhóm chính:

- Nhóm 1 (5 trường CĐKT) bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng; GVDTH: 203 người

- Nhóm 2 (63 DN) bao gồm : Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành và đội ngũ công nhân kỹ thuật: 203 người

Tổng cộng có 406 ngư​​ời.

2.1.4. Phương pháp khảo sát

2.1.5. Đánh giá kết quả khảo sát

2.1.6. Cách thức xử lý số liệu

2.1.7. Thời gian khảo sát

Tất cả các ý kiến, phiếu điều tra được gửi tới đối tượng khảo sát từ đầu học kỳ 1, năm học 2015-2016 và thu hồi các ý kiến, phiếu điều tra trong tháng 7/2016.
2.2. Kết quả khảo sát thực trạng

2.2.1. Khái quát về hệ thống các trường CĐKT tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.1.1. Khái quát về điều kiện kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.1.2. Khái quát về hệ thống các trường cao đẳng kỹ thuật tại TP.HCM

i). Khái quát chung

ii). Những thành tựu

iii). Những hạn chế và yếu kém

iv). Định hướng đổi mới và phát triển

2.2.1.3. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề trong các trường cao đẳng kỹ thuật

2.2.1.4. Thực trạng hoạt động đào tạo nghề ở các doanh nghiệp

2.2.1.5.Đánh giá của DN về khả năng của SV sau khi tốt nghiệp từ các trường CĐKT

2.2.2. Khái quát về hệ thống các doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực kỹ thuật của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.2.1. Khái quát về hệ thống doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh

2.2.2.2. Thực trạng và nhu cầu nhân lực kỹ thuật

i). Nguồn cung lao động

a. Cơ cấu lao động

b. Nhu cầu tìm việc làm

ii). Nguồn cầu lao động

a. Cơ cấu lao động theo ngành nghề

b. Nhu cầu nhân lực

iii). Đánh giá thực trạng  thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh

a. Mặt tích cực

b. Mặt hạn chế

iv). Xu hướng nhu cầu nhân lực kỹ thuật tại TP.HCM
v). Những khuyến nghị về đào tạo nhân lực đảm bảo cung cấp nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế TP.HCM.

2.2.3. Thực trạng hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Bảng 2.15: Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

	STT
	Nội dung liên kết
	DN tham gia liên kết

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	37
	58.73

	2
	Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	21
	33,30

	3
	Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL, GVDTH
	8
	12,70

	4
	Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng
	59
	93,60

	5
	Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	15
	23,80

	6
	Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp
	25
	39,68


Bảng 2.16. Nhận định của đối tượng khảo sát về thực trạng hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

	Nội dung
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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X


	Thứ

bậc

	
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	
	
	
	

	1. Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	68
	204
	112
	224
	226
	226
	406
	654
	1,61
	4

	2.Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	212
	636
	148
	296
	46
	46
	406
	978
	2,41
	1

	3.Tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CBQL, GVDTH 
	38
	114
	50
	100
	318
	318
	406
	532
	1,31
	6

	4.Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng.
	82
	246
	126
	252
	198
	198
	406
	696
	1,71
	3

	5.Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	15
	45
	162
	324
	229
	229
	406
	598
	1,47
	5

	6.Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, giải quyết việc làm sau tốt nghiệp
	123
	369
	156
	312
	127
	127
	406
	808
	1,99
	2


Dựa vào số liệu bảng 2.16, chúng tôi lập biểu đồ 2.4

Biểu đồ 2.4. Thực trạng hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
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Bảng 2.17 : Kết quả khảo sát thực trạng mức độ thực hiện hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

	STT
	Nội dung liên kết
	Mức độ thực hiện (tại 63DN)

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Không thực hiện

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	1
	Tham gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo
	0
	0
	3
	4,80
	34
	53.97
	26
	41.27

	2
	Tham gia tổ chức, hỗ trợ thực hiện quá trình đào tạo, thực tập tại DN
	0
	0
	5
	7.93
	16
	25.40
	42
	66.67

	3
	Tham gia bồi dưỡng, đội ngũ CBQL,GVDTH
	0
	0
	3
	4.80
	5
	7.93
	55
	87.27

	4
	Tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ đào tạo, tài trợ học bổng.
	0
	0
	42
	66,66
	17
	26.98
	4
	6.36

	5
	Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận tốt nghiệp
	0
	0
	5
	7.93
	10
	15.87
	48
	76.20

	6
	Tham gia công tác tuyển sinh và giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp
	0
	0
	6
	9.52
	19
	30.16
	38
	60.32


2.2.4. Thực trạng quản lý hoạt động liên kết  đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp (khảo sát trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)
Căn cứ vào nội dung quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN đã xác định tại mục 1.4.3 của chương 1 và tham khảo ý kiến của CBQL, GVDTH  các trường CĐKT và CBQL, CBKT các DN, chúng tôi đánh giá thực trạng quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN như sau:
Bảng 2.18 : Kết quả khảo sát thực trạng mức độ thực hiện quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

	Nội dungquản lý liên kết
	Mức độ thực hiện(tại 63 DN)

	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Không thực hiện

	
	SL


	Ti lệ
	SL


	Tỉ lệ
	SL


	Tỉ lệ
	SL


	Tỉ lệ

	1.Thực trạng nhận thức sự cần thiết phải LKĐT với DN 
	0
	0
	15


	23.8
	34


	53.9
	14


	22.3

	2.Thực trạng xây dựng kế hoạch LKĐT
	0
	0
	22
	34.9
	35
	55.5
	6
	9.6

	3.Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT
	0
	0
	25
	39.6
	35
	55.5
	3
	4.9

	4.Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch LKĐT
	0
	0
	32
	50.7
	24
	38.1
	7
	11.2

	5.Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch LKĐT
	0
	0
	12
	19.1
	30
	47.6
	23
	65.7

	6.Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động LKĐT
	0
	0
	19
	30.1
	23
	36.5
	21
	33.4


Qua kết quả khảo sát, có thể nói việc quản lý LKĐT giữa nhà trường và DN ở TP.HCM đã có một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của các trường CĐKT trên địa bàn thành phố, chưa phát huy được đặc trưng của nhà trường trong vai trò tư vấn, cung cấp nguồn nhân lực cho DN và sử dụng đội ngũ CBKT có trình độ của DN tham gia quá trình đào tạo.

Bảng 2.19. Nhận định của đối tượng khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

	Nội dung
	Tốt
	Bình thường
	Chưa tốt
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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	Thứ

bậc

	
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	Số lượng

%
	Điểm
	
	
	
	

	1. Thực trạng nhận thức sự cần thiết phải LKĐT với DN
	121
	363
	169
	338
	116
	116
	406
	817
	2.01
	1

	2.Thực trạng xây dựng kế hoạch LKĐT
	42
	126
	57
	114
	307
	307
	406
	547
	1.35
	6

	3.Thực trang tổ chức thực hiện hoạt động LKĐT
	82
	246
	126
	252
	198
	198
	406
	696
	1.71
	5

	4.Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch LKĐT
	117
	351
	162
	324
	127
	127
	406
	802
	1.97
	2

	5.Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch LKĐT
	69
	207
	156
	312
	181
	181
	406
	700
	1.72
	4

	6.Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động LKĐT
	75
	225
	196
	392
	135
	135
	406
	752
	1.85
	3


Dựa vào số liệu bảng 2.19, chúng tôi lập biểu đồ 2.5
Biểu đồ 2.5. Thực trạng quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
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Những hạn chế về chất lượng, hiệu quả của quá trình kết hợp đó có nguyên nhân từ công tác quản lý. Qua khảo sát và trao đổi trực tiếp với đối tượng khảo sát,  chúng tôi thấy rằng, thực trạng công tác quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN ở TP.HCM, còn có những bất cập và hướng khắc phục như sau:

1. Sự cần thiết phải LKĐT giữa trường CĐKT và DN

2. Chưa đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch LKĐT
3. Thiếu mô hình hoạt động liên kết đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

4. Chưa có bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

5. Chưa chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trường cao đẳng kỹ thuật tham gia hoạt động LKĐT

6. Chưa có cơ chế tạo động lực để cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết đào tạo

2.2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động liên kêt đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

Để đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, chúng tôi đã tiến hành điều tra và tham khảo ý kiến của CBQL và GVDTH  các trường CĐKT và CBQL, CBKT các DN. Kết quả điều tra được tập hợp và xử lý qua bảng 2.20.
Bảng 2.20. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN

	Nội dung
	Ảnh 
hưởng lớn
	Ảnh 
hưởng
	Không 
ảnh hưởng
	Tổng số

khách

thể
	Tổng số

điểm
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	Thứ

bậc

	
	Số lượng
	Điểm
	Số lượng
	Điểm
	Số lượng
	Điểm
	
	
	
	

	1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước
	269
	807
	137
	274
	0
	0
	406
	1081
	2.66
	2

	2. Sự phát triển của khoa học quản lý
	121
	363
	224
	448
	61
	61
	406
	872
	2,15
	6

	3. Sự tham gia ủng hộ của xã hội
	127
	381
	221
	442
	58
	58
	406
	881
	2,17
	5

	4. Sự tự nguyện và thể hiện trách nhiệm của DN
	280
	840
	126
	252
	0
	0
	406
	1092
	2.69
	1

	5. Chế độ thông tin liên lạc
	270
	405
	220
	440
	84
	84
	406
	929
	2,29
	4

	6. Năng lực của đội ngũ CBQL và GVDTH
	260
	780
	146
	292
	0
	0
	406
	1072
	2.64
	3


Dựa vào số liệu của bảng 2.20, chúng tôi lập biểu đồ 2.6.

Biểu đồ 2.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động LKĐT
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Biểu đồ 2.12. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN

2.2.6. Đánh giá thực trạng

2.2.6.1. Những điểm mạnh

2.2.6.2. Những điểm yếu

2.2.6.3. Cơ hội và thách thức
Kết luận chương 2

Với tư cách là nơi đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế, các trường CĐKT nói riêng và các cơ sở ĐTN nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho DN. Nhưng điều cần phải nhấn mạnh ở đây là mối liên kết giữa các cơ sở đào tạo đại học kỹ thuật, cao đẳng kỹ thuật với DN không mang tính hỗ trợ từ phía này đối với phía kia, mà là một sự cần thiết khách quan vì sự tồn tại và phát triển bền vững chung, bởi tiến trình này đem lại lợi ích cho cả DN và nhà trường. Một trong những khó khăn mà nhiều DN đang gặp phải là thiếu đội ngũ lao động có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Có thể nói, trình độ học vấn của cả người lao động và chủ DN hiện nay còn rất thấp. Đây là một lực cản mà tất cả các DN đều gặp và cần phải quyết tâm vượt qua vì sự tồn tại của bộ phận DN này trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Từ thực tế đó, trong chương này luận án đã giải quyết những vấn đề sau: Thực trạng  ĐTN ở Việt Nam nói chung và các trường CĐKT nói riêng ; Thực trạng ĐTN ở các DN; Thực trạng LKĐT giữa trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM  thời gian vừa qua; Nguyên nhân hạn chế trong việc kết hợp ĐTN giữa nhà trường và DN; Một số kinh nghiệm về kết hợp ĐTN giữa nhà trường và DN sản xuất trên thế giới.

Chính từ những thực trạng này, kết hợp với những cơ sở khoa học của hoạt động liên kết, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP HCM.
Chương 3
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

GIỮA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ DOANH NGHIỆP
3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi

3.2. Giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

- Mục tiêu của giải pháp;

- Ý nghĩa của giải pháp;

- Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp;

- Những điều kiện cơ bản để thực hiện giải pháp.
3.2.1. Tổ chức quán triệt trong cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành các trường cao đẳng kỹ thuật về sự cần thiết phải liên kết đào tạo với doanh nghiệp

3.2.1.1. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là nhằm làm cho tất cả thành viên trong nhà trường CĐKT, từ CBQL đến giảng viên, nhân viên đều nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.
3.2.1.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất: Giúp CBQL, giảng viên dạy thực hành trường CĐKT hiểu rõ vai trò của mình trong hoạt động LKĐT với DN.

- Thứ hai: Giúp CBQL, giảng viên, nhân viên trường CĐKT thấy rõ sự cần thiết phải LKĐT vời DN.
- Thứ ba: Làm thay đổi cách nhìn nhận, cách đánh giá và tạo điều kiện của CBQL trường CĐKT đối với hoạt động LKĐT.

3.2.1.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

i) Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong CBQL, GVDTH về việc phát huy vai trò của mình trong hoạt động LKĐT.
ii) Xác định trách nhiệm của CBQL, GVDTH các trường CĐKT đối với hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
iii) Khắc phục những nhận thức chưa đúng đắn, chưa đầy đủ về vai trò của GVDTH trong hoạt động LKĐT.
3.2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp
3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là đưa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN vào trong kế hoạch để quản lý hiệu quả hoạt động này. 
3.2.2.2. Ý nghĩa của giải pháp
- Thứ nhất, định hướng cho hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN;
- Thứ hai, giúp CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN xác định rõ những năng lực chung và năng lực đặc thù cần hình thành ở SV trong quá trình đào tạo để đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động;

- Thứ ba, bồi dưỡng cho CBQL, GVDTH của trường CĐKT kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

3.2.2.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

i) Chỉ đạo CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN  xác định rõ các yêu cầu đối với một kế hoạch hoạt động LKĐT
ii) Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN Việc xây dựng kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN cần được thực hiện theo quy trình sau đây:
Bước 1:  Nhận thông tin chính xác từ các nguồn liên quan đến LKĐT

Bước 2: Xác định mục tiêu LKĐT giữa trường CĐKT và DN

Bước 3: Xác định các nội dung LKĐT giữa trường CĐKT và DN

Bước 4:  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch LKĐT đối với trường CĐKT và với DN, với các chủ thể liên quan.
Bước 5: Xác định các phương án LKĐT phù hợp với mục tiêu liên kết và đặc điểm của trường CĐKT và DN

Bước 6: Đánh giá, so sánh, lựa chọn phương án tối ưu về kế hoạch liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và DN

iii) Chỉ đạo khai thác các nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

3.2.3. Xây dựng mô hình hoạt động liên kết đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

3.2.3.1. Mục tiêu của giải pháp

Xây dựng mô hình quản lý hoạt động LKĐT theo nhu cầu của DN để nâng cao vai trò chủ động của trường CĐKT và DN trong hoạt động LKĐT nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu DN và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

3.2.3.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất, đảm bảo hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương trong từng giai đoạn;

- Thứ hai, tạo ra sự bình đẳng về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhà trường, sinh viên và DN, để hoạt động LKĐTđạt hiệu quả và phát triển bền vững.

3.2.3.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

 Nội dung của giải pháp

i). Định hướng xây dựng mô hình hoạt động LKĐT theo hướng nâng cao vai trò chủ động của lãnh đạo trường CĐKT và DN
ii). Qui trình đào tạo gắn với nhu cầu của DN:
· Đầu vào:

· Công nghệ đào tạo
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Sơ đồ 3.1. Mô phỏng mô hình qui trình đào tạo gắn với nhu cầu của DN.

(1) Nội dung, chương trình đào tạo:

 (2). Đội ngũ giảng viên dạy thực hành

 (3). Cơ sở vật chất

 (4).Dịch vụ đào tạo 

 (5). Công nghệ đào tạo:

 (6). Quản lý đào tạo:

· Đầu ra:

Cách thức thực hiện giải pháp

3.2.3.4. Điều kiện để thực hiện giải pháp

Sơ đồ 3.2. Các điều kiện đảm bảo thành công của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp
3.2.4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng kỹ thuật và doanh nghiệp

3.2.4.1. Mục tiêu của giải pháp

Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT với những tiêu chí và chỉ số cụ thể để làm công cụ đánh giá chính xác hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN 

3.2.4.2. Ý nghĩa của giải pháp

· Thứ nhất, giúp cho việc xây dựng kế hoạch liên kết rõ ràng, xác định mục tiêu đào tạo phù hợp yêu cầu sử dụng lao động của D​N, đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương;

· Thứ hai, tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ;

· Thứ ba, chất lượng và hiệu quả đào tạo được đảm bảo đúng theo nhu cầu;

· Thứ tư, hiệu quả đầu tư trong ĐTN, huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực.

3.2.4.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

Tiêu chuẩn 1: Xây dựng kế hoạch, mục tiêu LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

Tiêu chí 1.1: Kế hoạch thực hiện LKĐT được xác định rõ ràng, cụ thể hàng năm.

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu chủ yếu trong liên kết là nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực phù hợp yêu cầu sử dụng của DN và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

 Tiêu chí 2.1: Tổ chức Hội nghị, hội thảo chuyên đề về hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN theo định kỳ.

Tiêu chí 2.2: Triển khai các hợp đồng LKĐT bằng nhiều hình thức.

Tiêu chí 2.3: Định kỳ có thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động LKĐT.

Tiêu chí 2.4: Các biện pháp liên kết đào tạo có tính khả thi và đồng bộ

Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN và DN.

Tiêu chí 3.1: Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động LKĐT cho lãnh đạo hai bên đúng quy định.

Tiêu chí 3.2: Bộ phận chuyên trách có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

Tiêu chí 3.3: Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức LKĐT đạt hiệu quả tốt hơn

Tiêu chí 3.4: Hoạt động LKĐT đi vào nề nếp, các trường CĐKT và DN thực hiện liên kết một cách tự giác, bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi.

Tiêu chuẩn 4: Lợi ích của hoạt động liên kết đào tạo

Tiêu chí 4.1: Cung ứng đúng, đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu nhân lực của các DN và nền kinh tế

Tiêu chí 4.2: Mục đích, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được bổ sung, cập nhật có sự liên kết với các DN.

Tiêu chí 4.3: Đánh giá quá trình người học

Tiêu chí 4.4: Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất; thiết bị cho ĐTN được tăng cường

Tiêu chí 4.5: Phối hợp sử dụng nguồn nhân lực; đội ngũ GVDTH được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm thực tế và được tăng cường.

Tiêu chí 4.6: Tư vấn và hỗ trợ cho SV được thúc đẩy từ các bên liên kết trong suốt quá trình học tập.

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

Tiêu chuẩn 5.1: Những hoạt động của các bên liên kết đồng bộ, các biện pháp thực hiện LKĐT đạt hiệu quả cao với chi phí thấp.

Tiêu chí 5.2: Hiệu quả hoạt động LKĐT đối với DN

Tiêu chí 5.3: Hiệu quả hoạt động LKĐT đối với trường CĐKT.

Tiêu chí 5.4: Tính bền vững của hoạt động liên kết.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT có 5 tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

· Tiêu chuẩn 1: có 2 tiêu chí (30 điểm);

· Tiêu chuẩn 2: có 4 tiêu chí ( 60 điểm);

· Tiêu chuẩn 3: có 4 tiêu  chí (60 điểm);

· Tiêu chuẩn 4: có 6 tiêu chí ( 90 điểm);

· Tiêu chuẩn 5: có 4 tiêu chí (60 điểm).

Tổng cộng có 5 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí và 60 chỉ số.

Số điểm chuẩn cho mỗi chỉ số từ thấp nhất là 1 đến cao nhất là 5.

Trong đó: Kém: điểm 1; Yếu: điểm 2; Trung bình: điểm 3; Khá: điểm 4;Tốt: điểm 5

Tổng số điểm đánh giá tối đa của bộ tiêu chuẩn là 300 điểm.

Hiệu quả hoạt động LKĐT được đánh giá theo các mức sau:

· Không đạt:  Nếu có số điểm dưới 50% tổng điểm của các tiêu chuẩn;

· Đạt: Nếu có số điểm trên 50 % tổng điểm của các tiêu chuẩn (tất cả các tiêu chuẩn phải trên 50 % điểm);

· Tốt:  Nếu có số điểm trên 80% tổng điểm của các tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 4 phải trên 80% điểm và các tiêu chuẩn khác phải trên 50 % điểm).

Bộ tiêu chuẩn được sử dụng theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thu thập dữ liệu và minh chứng

· Chọn trường CĐKT để đánh giá mức độ hoạt động LKĐT. Lựa chọn và sắp xếp các chỉ số có liên quan đến các đối tượng tham gia thu thập dữ liệu và minh chứng, gồm: CBQL nhà nước, CBQL trường CĐKT và CBQL các DN thường xuyên LKĐT với trường CĐKT đó, GVDTH trường CĐKT và CBKT của DN tham gia hướng dẫn thực hành cho SV;

· Liên hệ đăng ký tiếp xúc và gởi trước các câu hỏi, các chỉ số có liên quan trong phạm vi công tác cho các đối tượng dự kiến sẽ đến trực tiếp phỏng vấn và nghiên cứu tài liệu.

Bước 2: Thu thập dữ liệu và minh chứng

· Lần lượt trực tiếp phỏng vấn các cán bộ có trách nhiệm tại Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM, đồi thời tiếp cận nghiên cứu tài liệu liên quan;

· Phỏng vấn các CBQL, GVDTH của trường CĐKT và CBQL, CBKT của DN có tham gia hướng dẫn thực hành; đồng thời nghiên cứu các hồ sơ về LKĐT đang được lưu trữ tại trường CĐKT và DN;

· Minh chứng cho hoạt động LKĐT gồm những hồ sơ tài liệu: các nghị quyết của địa phương và ngành; các kế hoạch chiến lược phát triển, kế hoạch liên kết hàng năm, kế hoạch chi tiết; hợp đồng liên kết, bảng phân công chi tiết, các báo cáo của các cơ quan đơn vị có liên quan đến nội hàm các chỉ số: tổng kết, kiểm tra, tham luận…, các biên bản, các quy trình, quy chế liên kết…

Bước 3: Tiến hành chấm điểm theo thang điểm của Bộ tiêu chuẩn

· Thực hiện chấm điểm các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số theo thang điểm;

· Tổng hợp kết quả chấm điểm của 5 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và 60 chỉ số.

Bước 4: Xử lý kết quả theo quy định

Kết luận mức độ LKĐT của trường CĐKT trong thời điểm khảo sát theo quy định của Bộ tiêu chuẩn

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

· Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN  được chính thức ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

· Cán bộ đánh giá được tập huấn thông suốt ý nghĩa nội hàm và cách thức thu thậm minh chứng của các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn;

· Trường CĐKT và DN lưu trữ hồ sơ tài liệu đầy đủ, chính xác, trung thực;

· Kết quả sau đánh giá hoạt động LKĐT cấp cơ sở có giá trị sử dụng cao, phục vụ cho xây dựng, ban hành, bổ sung, điều chỉnh các chế độ, chính sách và biện pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM và cả nước.

3.2.5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trong trường cao đẳng kỹ thuật tham gia hoạt động LKĐT

3.2.5.1. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là nhằm trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hình thành KN trong quản lý hoạt động LKĐT,thông qua việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT, từ đặc trưng và yêu cầu của LKĐT, tạo ra năng lực hành động tương ứng cho mỗi cán bộ quản lý, giảng viên trong trường CĐKT,  nhằm khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của họ trong quá trình quản lý hoạt động LKĐT ; góp phần nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực hiện nay.

3.2.5.2. Ý nghĩa của giải pháp

- Thứ nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của CBQL, GVDTH của trường CĐKT.
- Thứ ba, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về hoạt động LKĐT của đội ngũ CBQL, GVDTH của trường CĐKT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

3.2.5.3. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

(1). Xây dựng kế hoạch bồi duõng cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành trong trường CĐKT phù hợp với từng đối tượng

        (2) Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động LKĐT cho CBQL, GVDTH trường CĐKT 
 (3) Tổ chức bồi dưỡng CBQL, GVDTH trường CĐKT theo một quy trình thích hợp

 (4) Đổi mới đánh giá kết quả bồi dưỡng của CBQL, GVDTH trường CĐKT 
- Về nội dung đánh giá
- Về hình thức đánh giá

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp
3.2.6. Xây dựng cơ chế, tạo động lực để cán bộ quản lý, giảng viên dạy thực hành phát huytốt vai trò của mình trong hoạt động liên kết đào tạo

3.2.6.1.  Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu của giải pháp là nhằm xây dựng được cơ chế, tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH của trường CĐKT phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

3.2.6.2. Ý nghĩa của giải pháp 

- Thứ nhất:Giúp hiệu trưởng trường CĐKT thấy rõ sự cần thiết phải xây dựng cơ chế, tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH của trường CĐKT phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

- Thứ hai: Kích thích động cơ tích cực, khai thác các năng lực tiềm ẩn trong mỗi CBQL và GVDTH.

- Thứ ba: Giúp cho CBQL và GVDTH ý thức được vai trò của mình trong hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

3.2.6.3. Nội dung và cách thức thực hiện

i) Xây dựng môi trường làm việc, giảng dạy cho đội ngũ CBQL và GVDTH

ii) Xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên, khuyến khích CBQL và GVDTH
iii) Huy động các nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp để lập quỹ khen thưởng, hỗ trợ CBQL và GVDTH trong giảng dạy- học tập,tham gia các hoạt động LKĐT với DN
iv) Thí điểm thực hiện cơ chế SV đánh giá hoạt động LKĐT của GVDTH trong các hoạt động LKĐT với DN

3.2.6.4.  Điều kiện thực hiện giải pháp

Để thực hiện giải pháp này, đòi hỏi các trường CĐKT phải có Quy chế chi tiêu nội bộ;  đồng thời có nguồn lực tài chính để đảm bảo thực hiện cơ chế, tạo động lực thúc đẩy CBQL và GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp

Mỗi một giải pháp quản lý nêu ở trên là một cách giải quyết từng khía cạnh của vấn đề LKĐT giữa trường CĐKT và DN để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các DN và và xã hội. Mỗi một giải pháp vừa có tính độc lập tương đối, vừa có quan hệ qua lại tác động thúc đẩy nhau trong sự tác động đa chiều giữa các nhóm giải pháp, giữa các hệ quả của mỗi một trong những giải pháp - vấn đề và nhóm giải pháp - nhóm vấn đề, dưới ảnh hưởng của môi trường - điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, lịch sử, địa lý, hệ thống quan điểm quản lý, con người… Tạo thành hệ các giải pháp cùng hướng giải quyết vấn đề liên kết ĐTN. 

Mỗi giải pháp riêng lẻ tạo thành một hệ thống có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giải pháp này là động lực và là hệ quả của giải pháp kia và ngược lại. Không thể nâng cao chất lượng hoạt động LKĐT ở các trường CĐKT nếu chỉ dụng phương pháp này mà không sử dụng phương pháp kia hoặc các giải pháp không có mối liên kết với nhau. Tuy nhiên, qua phân tích và thực tiễn cho thấy, nhóm giải pháp về nguồn lực (quản lý hoạt động LKĐT) tỏ ra là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong bối cảnh hiện nay của các cơ sở ĐTN, trong đó có các trường CĐKT. 

3.4. Khảo sát về tính cần thiết, tính khả thi của các giải pháp đề xuất

3.4.1. Mục đích khảo sát

Mục đích của việc khảo sát là nhằm thu thập thông tin đánh giá về sự cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN đã đ​​​​​ược đề xuất, trên cơ sở đó giúp chúng tôi điều chỉnh các giải pháp chưa​​​​​ phù hợp và khẳng định thêm độ tin cậy của các giải pháp đ​​​​​ược nhiều  người đánh giá cao. 

3.4.2. Nội dung khảo sát

Nội dung khảo sát tập trung vào hai vấn đề chính: 

Thứ nhất: Các giải pháp đ​​​​​ược đề xuất có thực sự cấp thiết đối với việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN hiện nay không? 

Thứ hai: Trong điều kiện hiện tại, các giải pháp đ​​​​​ược đề xuất có khả thi đối với việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN hiện nay không?

3.4.3. Phương pháp khảo sát

Trao đổi bằng bảng hỏi với 4 mức độ đánh giá: 

a) Rất cấp thiết, cấp thiết, ít cấp thiết, không cấp thiết.

b) Rất khả thi, khả thi, ít khả thi, không khả thi.

3.4.4. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát của chúng tôi tập trung vào 2 nhóm chính:

- Nhóm 1 (trường CĐKT) bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng;GVDTH: 203 người

- Nhóm 2 (DN) bao gồm : Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành và đội ngũ công nhân kỹ thuật: 203 người

Tổng cộng có 406 ngư​​ời. (n = 406)

3.4.5. Kết luận rút ra từ khảo sát

LKĐT giữa các trường CĐKT và DN là nhu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích của cả hai phía. Các DN sẽ đóng vai trò là những nhà cung cấp thông tin để các cơ sở đào tạo nắm được nhu cầu của thị trường lao động. Vì lợi ích của chính mình, hoạt động đào tạo của nhà trường luôn hướng tới nhu cầu xã hội, trong đó có nhu cầu DN. Như vậy, các trường luôn có nhu cầu phải được gắn kết với DN. Mặt khác, nếu cơ sở đào tạo đảm bảo cung cấp những lao động đáp ứng đúng nhu cầu của DN, thì đối với DN đó là điều lý tưởng nhất. Được hợp tác với một cơ sở ĐTN cũng là nhu cầu thiết thực của chính DN. Do đó, mối liên kết này vừa mang tính tất yếu, vừa mang tính khả thi cao trong việc đáp ứng lao động cho DN.

Kết luận trên đã được chứng minh bằng kết quả các bảng khảo sát sau đây:

3.4.5.1. Sự cần thiết của các giải pháp đã đề xuất

Kết quả khảo sát cho thấy những ng​​​ười đ​​​ược hỏi có sự đánh giá cao về tính cần thiết của các giải pháp đề xuất. Trong đó, số ý kiến đánh giá là rất cần thiết và cần thiết chiếm tỉ lệ cao (86.7%). Không có ý kiến nào đánh giá là không cần thiết.

         Sự đánh giá này chứng tỏ các giải pháp đ​​​​ược đề xuất là cần thiết đối với việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN.

Những giải pháp có tỷ lệ người đánh giá cao về sự cần thiết là: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT; Xây dựng mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN; Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN.
Bảng 3.1: Đánh giá tính cần thiết của các giải pháp đề xuất (n= 406)

	S

TT
	Tên giải pháp
	Mức độ cần thiết của các giải pháp SL/ (%)

	
	
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Ít cần thiết
	Không cần thiết

	1
	Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN
	170

(41.9)
	194

(47.78)
	42

(10.32)
	0

	2
	Kế hoạch hóa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
	150

(36.94)
	164

(40.39)
	92

(22.67)
	0

	3
	Xây dựng mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN
	178

(44.0)
	196

(48.28)
	32

(7.72)
	0

	4
	Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
	142

(34.97)
	160

(39.4)
	104

(25.63)
	0

	5
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL,GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT
	182

(44.83)
	203

(50.0)
	21

(5.17)
	0

	6
	Xây dựng cơ chế, tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT
	177

(43.7)
	195

(48.02)
	34

(8.28)
	0

	Tổng cộng
	41.06
	45.64
	13.8
	0


Những giải pháp có tỷ lệ người đánh giá thấp hơn về sự cấp thiết là: Kế hoạch hóa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN; Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN;Xây dựng cơ chế, tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT. 
Như​​​​ vậy, sự đánh giá của các đối t​​​​ượng đ​​​​ược khảo sát về mức độ cần thiết của các giải pháp đư​​​​ợc đề xuất về cơ bản là thống nhất.
3.4.5.2. Tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất

Bảng 3.2. Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề xuất (n= 406)

	STT
	Tên giải pháp
	Mức độ khả thi của các giải pháp (%)

	
	
	Rất khả thi
	Khả thi
	Ít khả thi
	Không khả thi

	1
	Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN
	172

(42.4)
	165

(40.5)
	69

(17.1)
	0

	2
	Kế hoạch hóa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
	152

(37.4)
	149

(36.7)
	105

(25.9)
	0

	3
	Xây dựng mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN
	174

(42.9)
	166

(40.9)
	66

(16.2)
	0

	4
	Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN
	143

(35.2)
	152

(37.4)
	111

(27.4)
	0

	5
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT
	177

(43.6)
	169

(41.6)
	60

(14.8)
	0

	6
	Xây dựng cơ chế, tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT
	157

(38.7)
	165

(40.6)
	84

(20.7)
	0

	Tổng cộng
	40.03
	39.61
	21.0
	0


Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy: 

So với đánh giá về sự cấp thiết, đánh giá về tính khả thi của các giải pháp đề xuất có thấp hơn. Số ý kiến đánh giá ở mức độ rất khả thi và khả thi chỉ chiếm tỉ lệ 79.64% (đánh giá về sự cần thiết là 86,7%).

Nếu sử dụng cách tính điểm hệ số mức độ khả thi theo quy định: mức rất khả thi hệ số điểm 5; mức khả thi hệ số điểm 4; mức ít khả thi hệ số điểm 3; mức không khả thi hệ số điểm 2, sẽ có điểm số chung về tính khả thi của từng giải pháp như​​​​ sau: 
1) Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN: Điểm khả thi 1685/2030.
2) Kế hoạch hóa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN: Điểm khả thi 1671/2030. 

3)Xây dựng mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN: Điểm khả thi 1732/2030.

4)Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN: Điểm khả thi 1656/2030.

5) Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT: Điểm khả thi 1741/2030.

6) Xây dựng cơ chế, tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT: Điểm khả thi 1697/2030.

Nếu xét theo điểm số khả thi có thể thấy, điểm tối đa về tính khả thi của một giải pháp là 2030 (406 ý kiến x 5 điểm cho mức rất khả thi). Phân tích điểm đánh giá mức khả thi của các giải pháp đ​​​​​ược đề xuất cho thấy cả 6 giải pháp đều có điểm khả thi lớn hơn điểm khả thi trung bình (> 1015 điểm). Điều đó chứng tỏ, các giải pháp đ​​ược đề xuất đều có tính khả thi cao.
Còn xét thứ bậc điểm số khả thi của các giải pháp đ​​ược đề xuất, có thể thấy giải pháp thứ 5 có tính khả thi cao nhất. Tiếp đến là các giải pháp thứ 3 và thứ nhất.
           Các giải pháp thứ 6; 2; 4 có điểm số khả thi thấp hơn so với các giải pháp được đề xuất. Tuy nhiên, xét về mặt thống kê, sự khác biệt giữa các giải pháp này là không có ý nghĩa. Vì vậy, các giải pháp về cơ bản là tư​​ơng đương nhau và có thể triển khai trong thực tiễn quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN.

3.5. Thử nghiệm

3.5.1. Tổ chức thử nghiệm

3.5.1.1. Mục đích thử nghiệm

Việc thử nghiệm các giải pháp đã được đề xuất là cơ sở cho việc kiểm chứng, xác thực tính cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của giải pháp quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và của DN.

3.5.1.2. Giả thuyết thử nghiệm

Trong bối cảnh hiện nay, có thể nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và của DN nếu áp dụng giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT” trong luận án đã đề xuất.

3.5.1.3. Đối tượng thử nghiệm

Mẫu khách thể TN được lựa chọn đảm bảo tính đại diện cho các trường CĐKT và các DN khác nhau trên địa bàn TP.HCM: Gồm 250 cán bộ quản lý, giảng viên trường CĐKT và của DN. Cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa đào tạo nghề; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chức năng của 3 trường CĐKT:  (1) Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM; (2) Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; (3) Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM: 125 người

- Giám đốc, Phó giám đốc; CBKT; cán bộ điều hành của các DN: (1) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ AMC; (2) Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tin học Liên Anh; (3) Công Ty TNHH Cơ điện lạnh Tân Kỳ: 125 người

Chia 250 khách thể TN làm 2 nhóm: 1 nhóm làm TN, 1 nhóm làm ĐC, mỗi nhóm có 125 người.

3.5.1.4. Nội dung và cách thức tiến hành thử nghiệm

a) Nội dung thử nghiệm 

Giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”.
Sở dĩ chúng tôi chọn giải pháp này để TN vì đây là giải pháp được xác định có ý nghĩa then chốt nhất trong các giải pháp đề xuất. Thực hiện tốt giải pháp này là cơ sở để thực hiện tốt các giải pháp khác. Hơn nữa, việc TN giải pháp này còn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đối với một TN sư phạm.

b) Cách thức tiến hành thử nghiệm

Để đánh giá kết quả TN giải pháp, tác giả đã thiết kế Phiếu trắc nghiệm (Phụ lục...) làm công cụ để đánh giá một số kiến thức và KN quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN cán bộ quản lý, giảng viên trường CĐKT và DN trước khi tham gia bồi dưỡng và sau khi kết thúc bồi dưỡng.

Trước TN, tiến hành đo đầu vào kiến thức, KN của 2 nhóm.

Tiến hành TN: Mời chuyên gia tiến hành bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN theo nội dung ở (phụ lục 6) cho nhóm TN; Không tiến hành bồi dưỡng cho nhóm đối chứng (ĐC). 

Sau TN, tiến hành đo đầu ra kiến thức, KN của 2 nhóm.

Nhóm TN là nhóm thực hiện việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và  DN theo nội dung và quy trình do chúng tôi đề xuất, còn nhóm ĐC không thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT theo nội dung và quy trình này. 

-Tổ chức thống kê số lượng và đối tượng các tập thể, các nhân tham gia hoạt động TN.

- Gửi các nội dung đã được chi tiết hóa, cụ thể hóa bằng bảng câu hỏi liên quan đến vấn đề “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”

- Quan sát, tìm hiểu thực tế và định tính hóa ở các trường CĐKT, các DN được thử nghiệm về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT.

- Thu thập các tài liệu, hồ sơ liên quan đến thử nghiệm để xử lý kết quả

Thời gian thử nghiệm: Từ tháng 2/2016 đến tháng 7/2016.
3.5.1.5. Tiêu chuẩn và thang đánh giá thử nghiệm

Kết quả TN được đánh giá dựa trên hai tiêu chí là kiến thức và KN quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN của CBQL, GVDTH trong trường CĐKT.

(1). Đánh giá kiến thức của CBQL, GVDTH trường CĐKT 

Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về các nội dung được bồi dưỡng của khách thể TN thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong Phiếu đánh giá kiến thức (Phụ lục 7). Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết quả đánh giá được xếp thành 4 loại như sau: 
a. Loại tốt: Trả lời đúng từ 9 - 10 câu.

b. Loại khá: Trả lời đúng từ 7 - 8 câu.

c. Loại trung bình: Trả lời đúng từ 5 - 6 câu.

d. Loại yếu: Trả lời đúng từ 4 câu trở xuống.

(2). Đánh giá KN CBQL, GVDTH  trường CĐKT và của DN

Trong TN, tác giả đánh giá các KN quản lý LKĐT sau đây của CBQL, GVDTH trường CĐKT:

1)   KN lập kế hoạch LKĐT giữa trường CĐKT và DN

2)   KN trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN

3)   KN giải quyết việc làm cho SV sau tốt nghiệp

4)   KN xây dựng /điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo

5)   KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN

6)   KN tổ chức bồi dưỡng năng lực LKĐT cho đội ngũ GVDTH

7)   KN tổ chức thực hiện mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN
8)   KN tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT

9)   KN sử dụng các nguồn lực trong hoạt động LKĐT

10) KN xây dựng cơ chế, tạo động lực cho các thành viên tham gia hoạt động LKĐT

Trong từng KN, tác giả xây dựng chuẩn và thang đánh giá theo 3 mức độ: khá, trung bình, yếu (Phụ lục 8).

Tiêu chuẩn và thang điểm của TN là sự vận dụng tiêu chuẩn, thang điểm đánh giá quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và của DN, được cụ thể hóa vào vấn đề việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT.

3.5.1.6. Xử lý kết quả thử nghiệm

Xử lý kết quả thực nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học, bằng phần mềm xử lý số liệu và các nhận xét tổng quan về việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của CBQL, GVDTH trong trường CĐKT và DN về quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN.

- Đối với trình độ về kiến thức quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và của DN, số liệu TN được tính theo tỉ lệ % và theo các tham số sau:
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Độ lệch tiêu chuẩn: [image: image13.wmf]s
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Hệ số biến thiên: T = [image: image15.wmf]X
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 .100, hệ số T càng thấp thì mức độ ủng hộ của người được hỏi về nội dung đó càng cao.

Trong đó: N là tổng số CBQL, GVDTH trường CĐKT và của DN được đánh giá; [image: image16.wmf]x

i

 là mức độ đánh giá (điểm 1, điểm 2, điểm 3, ...) và [image: image17.wmf]i
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 là tần số các mức độ (các điểm).

Các tham số t và F
Với:
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N là CBQL, GVDTH trường CĐKT và của DN được đánh giá
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đặc trưng cho phổ phân bố điểm của bài đánh giá ở mỗi nhóm. 
-  Đối với trình độ KN của CBQL, GVDTH trường CĐKT và của DN, tác giả tính tỉ lệ % số người đạt các loại khá, trung bình, yếu ở từng mức độ của mỗi KN và quy ra các điểm số tương ứng như sau: 
Khá: 3 điểm, Trung bình: 2 điểm, Yếu: 1 điểm. 
[image: image21.wmf]
3.5.2. Phân tích kết quả thử nghiệm

3.5.2.1. Phân tích kết quả đầu vào

Chúng tôi đã tổ chức thử nghiệm tại 3 trường CĐTK có đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật và 3 DN thường xuyên có các hoạt động LKĐT với các trường CĐKT và có sử dụng nhân lực được đào tạo của các trường CĐKT.

i) Kết quả khảo sát trình độ ban đầu về kiến thức của nhóm TN và ĐC 

Bảng 3.3. Kết quả khảo sát trình độ ban đầu về kiến thức của nhóm TN và ĐC

	Nhóm
	Tổng số 
	Mức độ (%)

	
	
	Tốt

(SL

%)
	Khá

(SL

%)
	TB

(SL

%)
	Yếu

(SL

%)

	ĐC
	125
	8
	28
	80
	9

	
	
	6.40
	22.40
	64.00
	7.20

	TN
	125
	8
	25
	82
	10

	
	
	6.40
	20.00
	65.60
	8.00


Kết quả tại bảng 3.3 cho thấy, trình độ kiến thức ở nhóm TN và ĐC gần tương đương nhau: Số người được xếp loại tốt ở nhóm TN và ĐC là 6.40%; xếp loại khá từ 20% đến 22.4%; xếp loại trung bình từ 64% đến 65.6%; còn xếp loại yếu từ 7.2% đến 8%.

ii) Kết quả khảo sát trình độ ban đầu về KN quản lý LKĐTcủa nhóm TN và ĐC

Tác giả tiến hành khảo sát trình độ ban đầu về các KN cần hình thành ở của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN. Từ các số liệu ởbảng 3.3, lập được bảng 3.4.
Kết quả tại bảng  3.4 cho thấy:
- Trình độ ban đầu về các KN QL của nhóm ĐC và TN tương đương nhau: 

  + Ở mức Khá: nhóm TN chiếm tỷ lệ 23.04%, còn nhóm ĐC là 24.16%.

  + Ở mức TB: nhóm TN chiếm tỷ lệ 53.12%, còn nhóm ĐC là 54.88%.

  + Ở mức Yếu:  nhóm TN chiếm tỷ lệ 23.84%, còn nhóm ĐC là 20.96%.

- Ở từng KN cụ thể cũng có sự tương đương giữa nhóm TN và ĐC.

Nhận xét chung: 

Qua khảo sát trình độ ban đầu về kiến thức và KN quản lý hoạt động LKĐT, có thể thấy:

- Trình độ ban đầu về kiến thức và KN của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN được khảo sát còn thấp. Để có thể phát huy tốt vai trò của mình, họ cần được bồi dưỡng đầy đủ về kiến thức và KN về quản lý LKĐT giữa trường CĐKT và DN;

- Giữa nhóm TN và ĐC đều có trình độ ban đầu về kiến thức, KN quản lý hoạt động LKĐT  giữa trường CĐKT và DN tương đương nhau.
Bảng 3.4. Khảo sát trình độ ban đầu về KN quản lý LKĐT của nhóm TN và ĐC

	Nhóm
	MĐ
	Các kĩ năng
	[image: image23.png]


 (%)

	
	
	(SL
	

	
	
	%)
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ĐC
	Khá
	33
	28
	36
	28
	33
	36
	28
	33
	22
	25
	24.16

	125
	
	26.4
	22.4
	28.8
	22.4
	26.4
	28.8
	22.4
	26.4
	17.6
	20
	

	 
	TB
	67
	72
	64
	72
	67
	64
	72
	67
	72
	69
	54.88

	 
	
	53.6
	57.6
	51.2
	57.6
	53.6
	51.2
	57.6
	53.6
	57.6
	55.2
	

	 
	Yếu
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	31
	31
	20.96

	 
	
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	24.8
	24.8
	

	TN
	Khá
	31
	28
	33
	28
	31
	33
	28
	31
	20
	25
	23.04

	125
	
	24.8
	22.4
	26.4
	22.4
	24.8
	26.4
	22.4
	24.8
	16
	20
	

	 
	TB
	69
	67
	61
	67
	64
	61
	67
	64
	72
	72
	53.12

	 
	
	55.2
	53.6
	48.8
	53.6
	51.2
	48.8
	53.6
	51.2
	57.6
	57.6
	

	 
	Yếu
	25
	30
	31
	30
	30
	31
	30
	30
	33
	28
	23.84

	 
	
	20
	24
	24.8
	24
	24
	24.8
	24
	24
	26.4
	22.4
	


3.5.2.2 . Phân tích kết quả thử nghiệm về mặt định lượng
i) Kết quả TN về trình độ kiến thức về quản lý hoạt động LKĐT của Kết quả TN về trình độ kiến thức quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN được thể hiện ở bảng 3.5.
Bảng 3.5. Bảng tần suất kết quả kiểm tra sau TN về kiến thức

	Nhóm
	SL
	Các thông số 
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X


	Phương sai
	Độ lệch chuẩn
	Hệ số biến thiên

	ĐC
	125
	6.37
	0.25
	0.5
	7.85

	TN
	125
	7.95
	0.08
	0.28
	3.56


Từ kết quả ở bảng 3.5 có thể lập được bảng phân bốtần xuất [image: image25.wmf]i

f

, tần xuất tích luỹ[image: image26.wmf]i

f
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 và vẽ được các đường biểu diễn tần suất tích luỹ[image: image28.wmf]i

f
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, biểu đồ phân bố tần suất[image: image30.wmf]i

f

.

Bảng 3.6.  Phân bố tần xuất [image: image31.wmf]i

f

 và tần xuất tích luỹ[image: image32.wmf]i

f
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về kiến thức
của nhóm TN và ĐC

	Xi
	ĐC (n = 125)
	TN (n =125)

	
	[image: image34.wmf]i

n


	[image: image35.wmf]i

f


	[image: image36.wmf]i

f

[image: image37.wmf]­


	ni
	[image: image38.wmf]i

f


	[image: image39.wmf]i

f

[image: image40.wmf]­



	4
	11
	8.88
	100
	0
	0
	100

	5
	33
	26.4
	91.2
	0
	0
	100

	6
	31
	24.8
	64.8
	8
	6.4
	100

	7
	17
	13.6
	40.0
	31
	24.8
	93.6

	8
	17
	13.6
	26.4
	53
	42.4
	68.8

	9
	14
	11.2
	12.8
	25
	20.0
	26.4

	10
	2
	1.6
	1.6
	8
	6.64
	6.4
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Biểu đồ 3.1. Biểu đồ phân bố tần suất[image: image43.wmf]i
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ tần suất tích lũy [image: image45.wmf]i

f
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Từ các kết quả trên, có thể rút ra những nhận xét sau đây: 

+ Điểm trung bình cộng của nhóm TN đều cao hơn nhóm ĐC: 7.95>6.37; 

+ Phương sai của nhóm TN thấp hơn nhóm ĐC: 0.83<2.55;

+ Độ lệch chuẩn của nhóm TN cũng thấp hơn nhóm ĐC: 0.91<1.59;

+ Hệ số biến thiên của nhóm TN đều nhỏ hơn nhóm ĐC: 11.00< 24.00; 

+ Đường biểu diễn tần xuất và tần xuất tích luỹ của nhóm TN về kiến thức đều thấy cao hơn và dịch chuyển về bên phải (dịch chuyển về phía điểm 10) so với nhóm ĐC. 

Với các kết quả trên, có thể thấy trình độ kiến thức của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. 

ii) Kết quả TN về KN quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN
Bảng 3.7. Kết quả về trình độ KN quản lý LKĐT của cán bộ quản lý, GVDTH trường CĐKT và DN
	Nhóm
	MĐ
	Các KN ( SL %)
	


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	ĐC
125

	Khá
	44
	42
	44
	42
	42
	44
	42
	42
	33
	33
	32,64

	
	
	35,2
	33,6
	35,2
	33,6
	33,6
	35,2
	33,6
	33,6
	26,4
	26,4
	

	
	TB
	64
	64
	64
	64
	66
	64
	64
	67
	67
	73
	52,56

	
	
	51,2
	51,2
	51,2
	51,2
	52,8
	51,2
	51,2
	53,6
	53,6
	58,4
	

	
	Yếu
	17
	19
	17
	19
	17
	17
	19
	16
	25
	19
	14,8

	
	
	13,6
	15,2
	13,6
	15,2
	13,6
	13,6
	15,2
	12,8
	20
	15,2
	

	TN
125

	Khá
	64
	61
	64
	61
	64
	64
	61
	56
	64
	61
	49,6

	
	
	51,2
	48,8
	51,2
	48,8
	51,2
	51,2
	48,8
	44,8
	51,2
	48,8
	

	
	TB
	61
	64
	61
	64
	61
	61
	64
	64
	61
	58
	49,52

	
	
	48,8
	51,2
	48,8
	51,2
	48,8
	48,8
	51,2
	51,2
	48,8
	46,4
	

	
	Yếu
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0,96

	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,8
	0
	4,8
	


Kết quả TN về trình độ KN quản lý hoạt động LKĐT của CBBQL, GVDTH trường CĐKT và DN được thể hiện ở bảng 3.7

Bảng 3.7 cho thấy, kết quả về trình độ KN quản lý hoạt động LKĐT của CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN nhóm TN cao hơn nhóm ĐC. Cụ thể:

+ Số người được xếp ở mức độ khá của nhóm TN cao hơn nhóm ĐC (49.6% so với 32.64%).

+ Số người xếp ở mức độ yếu của nhóm TN ít hơn nhóm ĐC (0.96% so với 14.8%).

3.5.2.3 . Phân tích kết quả thử nghiệm về mặt định tính
Thông qua tìm hiểu thực tế ở các trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM, có thể đưa ra những đánh giá khái quát sau đây: 

 - Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý LKĐT giữa trường CĐKT và DN.

- CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN đã có hiểu biết đúng đắn về vị trí, vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội; Những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng mới đối với người CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN trong bối cảnh hiện nay.

- Cùng với việc bồi dưỡng về kiến thức quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, họ còn được bồi dưỡng các kỹ năng quản lý như: KN lập kế hoạch LKĐT giữa trường CĐKT và DN; KN trao đổi thông tin giữa trường CĐKT và DN; KN tuyển sinh và giải quyết việc làm cho SV sau TN; KN xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; KN phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN; KN hỗ trợ đội ngũ giảng viên/ nâng bậc thợ cho CN của DN; KN cấp học bổng cho SV, hỗ trợ thiết bị dạy TH cho trường CĐKT; KN quản lý việc kiểm tra, đánh giá hoạt động LKĐT; KN quản lý cơ sở vật chất, tài chính; KN vận động xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực.
- Trước thử nghiệm, CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN chưa nắm vững và biết cách lập kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN; quản lý  xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; quản lý việc phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN; xã hội hóa GD, huy động nguồn lực... Sau TN, người CBQL, GVDTH trường CĐKT và DN bước đầu đã biết cách và lập được bản kế hoạch hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, thiết kế được quy trình quản lý phối hợp đào tạo thực hành, thực tập tại DN; triển khai công tác xã hội hóa GD, huy động nguồn lực một cách bài bản và thu được những kết quả đáng khích lệ phục vụ sự nghiệp đổi mới việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội.

- Việc nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức của cán bộ quản lý, giảng viên trường CĐKT và DN về quản lý hoạt động LKĐT bước đầu đã có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động LKĐT nguồn nhân lực kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM. 

- Các hoạt động quản lý của họ bước đầu đã được tổ chức một cách bài bản, khoa học và đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tham mưu cho UBND TP. HCM và các cấp quản lý trực tiếp trường CĐKT và DN trên địa bàn TP.HCM.
3.5.3. Kết luận về kết quả thử nghiệm

Từ việc tổ chức TN một giải pháp trong hệ thống 5 giải pháp được chúng tôi đề xuất trong luận án, có thể kết luận rằng: các giải pháp về quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và  DN đều có tính cần thiết và tính khả thi cao. Điều đó chứng tỏ rằng, việc đề xuất các giải pháp đã bám sát vào những cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản lý cơ sở đào tạo, bám sát những vấn đề quan trọng trong thực trạng LKĐT giữa các trường CĐKT và DN hiện nay.

Tuy nhiên, hiệu quả của các giải pháp đạt được ở mức độ cao hay không là tùy thuộc vào sự vận dụng trong quá trình quản lý hoạt động LKĐT, phụ thuộc vào những yếu tố đảm bảo trong thời gian cụ thể, của từng trường CĐKT và của từng DN cụ thể.
Kết luận chương 3
Từ những cơ cơ lý luận và cơ sở thực tiễn, từ những nguyên tắc chung về việc xây dựng giải pháp, chúng tôi đã đề xuất 6 giải pháp quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN: 

Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN; Kế hoạch hóa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN; Xây dựng mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN; Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT; Xây dựng cơ chế, tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT.

Trong mỗi giải pháp, luận án đã trình bày rõ về mục tiêu giả, ý nghĩa, nội dung cách thức thực hiện, điều kiện thực hiện giải pháp. Mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa các giải pháp cũng được chúng tôi làm rõ trong luận án.
Chúng tôi đã khảo sát tình cần thiết và tính khả thi của các giải pháp nêu trên. Chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm giải pháp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT”. Kết quả khảo sát, TN đã chứng minh sự cần thiết, khả thi và hiệu quả của các giải pháp đã nêu. Như vậy, luận án đã khẳng định và chứng minh được giải thuyết khoa học đã nêu trong phần đầu của luận án.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh phát triển của kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các quốc gia và các lĩnh vực hoạt động của con người có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại và làm tiền đề cho sự phát triển lẫn nhau. Mối quan hệ giữa  đào tạo và sử dụng, giữa nhà trường và doanh nghiệp không phải chỉ phản ánh mối liên hệ biện chứng trong thế giới khách quan mà còn chi phối sự phát triển bền vững của mỗi bên. Vì vậy, LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trong bối cảnh hiện nay là quy luật tất yếu của sự phát triển giáo dục đào tạo, con đường biện chứng của phát triển nguồn nhân lực cũng như quy luật cơ chế thị trường, sự cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh. Đây là vấn đề quan trọng được nhận thức, quán triệt, được tổ chức thực hiện trong thời gian qua của giáo dục – đào tạo Việt nam, trong đó có ĐTN.

Thực hiện LKĐT giữa nhà trường nói chung và các trường CĐKT với DN đã được triển khai ở Việt Nam khi ngành giáo dục đào tạo “nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”. Tuy nhiên, về mặt lý luận và thực tiễn, vấn đề này đang còn những bất cập, chưa phản ánh bản chất của mối liên kết, chưa thỏa mãn với yêu cầu phát triển nội tại của trường CĐKT cũng như của DN. Chính vì vậy, hiệu quả của liên kết đó chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo của các trường CĐKT cũng như sự biến động trong sản xuất kinh doanh của các DN hiện nay.

Trên cơ sở tổng kết những kết quả nghiên cứu ở trong và ngoài nước về mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng, dựa vào những tiền đề lý luận về quản lý hoạt động liên kết giữa nhà trường và DN, luận án đã xác định bản chất của vấn đề cơ bản của mối quan hệ nói trên. Đó chính là việc nhìn nhận mối quan hệ từ góc độ của quản lý giáo dục, quản lý nhà trường theo các quy định hiện hành và quản trị cơ sở giáo dục theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải xuất phát từ vai trò quan trọng của cả trường CĐKT và của DN, từ lợi ích của nhà nhà trường và của DN. 

Từ cách tiếp cận nói trên, chúng tôi đã khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN trong thời gian qua, khẳng định những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, rút ra những bài học cơ bản về mối liên kết này.

Từ những tiền đề lý luận và tiền đề thực trạng nói trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN, chúng tôi đã đề xuất 6 giải pháp:
1. Tổ chức quán triệt trong CBQL, GVDTH các trường CĐKT về sự cần thiết phải LKĐT với DN

2. Kế hoạch hóa hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

3. Xây dựng mô hình hoạt động LKĐT gắn với nhu cầu của DN

4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN

5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GVDTH trong trường CĐKT tham gia hoạt động LKĐT

6.  Xây dựng cơ chế, tạo động lực để CBQL, GVDTH phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động LKĐT.

Các giải pháp đều bám sát những cơ sở lý luận và xuất phát từ thực trạng của mối LKĐT giữa trường CĐKT và DN, được thể hiện trên cả mục tiêu, nội dung, cách thức và điều kiện của giải pháp. Tính cần thiết và khả thi của giải pháp đã được chúng tôi chứng minh qua việc tổ chức khảo sát, thăm dò và tổ chức thử nghiệm.

Toàn bộ nội dung đã chứng minh được giả thuyết khoa học của chúng tôi: Công tác quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN được nâng cao chất lượng, hiệu quả khi chúng ta đề xuất, thực hiện được được các giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về hoạt động liên kết nói trên.

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với các bộ, ngành trung ương, đối với UBND TP. Hồ Chí Minh và các cấp quản lý trực tiếp nhà trường và doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

- Cần quán triệt nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, xem đó như một lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, địa phương.

- Trên cơ sở đề xuất, tham khảo ý kiến của các trường và DN, học tập kinh nghiệm của nước ngoài, căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và việc phân cấp quản lý giáo dục – đào tạo theo Nghị định 115 của Chính phủ, cần phải ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý công tác LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, tạo hành lang pháp lý cho hai bên thực hiện nhiệm vụ cũng như cơ sở để kiểm tra, đánh giá hoạt động nói trên.

- Các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân TP.HCM, các cấp quản lý trực tiếp của trường CĐKT và DN cần tạo điều kiện tối đa cho công tác quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN về tất cả các phương diện. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát nhưng cũng đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, nhằm phát huy hiệu quả phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Với cơ chế đặc thù của một thành phố phát triển nhất nước, UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở ban ngành, các quận huyện cần tạo điều kiện tốt nhất cho việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN, xem đó là một hoạt động để nhà trường và DN góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Thống nhất cơ chế quản lý đối với các trường CĐKT (thuộc ngành giáo dục – đào tạo hay thuộc ngành lao động, thương binh – xã hội) để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của nhà trường. Dù cơ quan quản lý trực tiếp là ai, nhưng việc quản lý hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN cần có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của ngành giáo dục, ngành lao động – xã hội, các địa phương, các tổ chức và cơ quan liên quan.

2.2. Đối với các trường cao đẳng kỹ thuật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

- Cần tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, bám sát nhu cầu thị trường nguồn nhân lực trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch dài hạn cho việc phát triển quy mô, chất lượng đào tạo ở các ngành nghề, các trình độ.

- Tiếp cận quản lý hoạt động LKĐT giữa nhà trường và DN từ quan điểm quản trị cơ sở giáo dục, kết hợp quản lý theo các quy định hiện hành với việc linh hoạt, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Chủ động, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN. Đặt hoạt động này trong tổng thể toàn bộ hoạt động của trường cao đẳng, trong mối quan hệ với các điều kiện đảm bảo của mỗi trường, mỗi địa bàn trong từng thời kỳ nhất định.

2.3. Đối với các doanh nghiệp, công ty và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực do các trường cao đẳng kỹ thuật đào tạo

- Các DN, công ty và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực do các trường CĐKT đào tạo phải quan niệm việc LKĐT là trách nhiệm của bản thân, là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh, sự phát triển bền vững của DN trong cơ chế cạnh tranh hiện nay.

- Các DN cần phải liên kết một cách toàn diện với các trường CĐKT về hoạt động LKĐT; có cơ chế phản biện, đánh giá, thẩm định chất lượng, kết quả đào tạo của các trường CĐKT. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể đưa hoạt động của DN như một thành tố của hoạt động đào tạo; chuyển đào tạo trở thành một lĩnh vực kinh doanh của DN.

2.4. Đối với các đối tượng khác       

- Tăng cường vai trò xã hội hóa đối với hoạt động liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và DN; tăng cường phản biện sự tác động của nhà trường và DN đối với sự phát triển bền vững của xã hội, của địa phương.

- Tùy vào điều liện cụ thể, có thể tham gia quá trình quản lý hoạt động liên kết giữa trường CĐKT và DN từ vai trò của chủ thể (nhà trường/ DN) hoặc vai trò trung gian, trọng tài, phản biện xã hội đối với hoạt động nói trên.

- Tạo điều kiện về các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) để tham gia quản lý hoạt động LKĐT giữa trường CĐKT và DN. Tham gia xây dựng môi trường lành mạnh, an sinh cho hoạt động LKĐT giữa các trường CĐKT và DN.

(3) Đầu ra


- Kiến thức


- Kỹ năng


- Nghiệp vụ


- Phẩm chất





(2) Công nghệ ĐT


- Quản lý đào tạo


- GV dạy TH


- Chương trình đào tạo, học liệu


- Cơ sở vật chất


- Dịch vụ đào tạo


- Tài chính





(1) Đầu vào


(Các nguồn tuyển sinh theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo)





Bộ phận


chuyên trách thực hiện





Chiến lược


phát triển rõ ràng





 Nhận thức


Quyết tâm





Quyền tự chủ cao





Trường CĐKT 





Doanh nghiệp





Thành


công





Nhà nước





Chính sách
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